
  *
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          SỞ XÂY DỰNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

   Số: 2698/SXD-KTTH                                    Binh Thuân, ngày 13 tháng 9 năm 2016

                
CÔNG BỐ

Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
tại tỉnh Bình Thuận thời điểm tháng 8 năm 2016

                         
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2013 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về 

Quản lý vật liệu xây dựng;
Thực  hiện  chủ  trương  của  UBND  tỉnh  Bình  Thuận  tại  Công  văn  số 

1087/UBND-ĐTQH ngày 11/3/2008 và  Công văn số 996/UBND-ĐTQH ngày 
22/3/2013 về việc công bố giá vật liệu xây dựng và công bố  hàng tháng bằng 
hình thức mạng thông tin Internet;

Căn cứ các Công văn về danh sách tiếp nhận công bố hợp chuẩn và công 
bố hợp quy của các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh đã được Sở Xây dựng thông 
báo;

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng như sau:
1. Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên 

cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, chủ yếu do các doanh 
nghiệp sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng và các phòng quản lý Nhà nước 
về xây dựng ở địa phương báo về; 

2. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt 
tiêu chuẩn, làm cơ sở  tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình.

 3. Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu 
để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của 
công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu 
tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng 
công trình để xem xét lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù 
hợp giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát lãng phí.
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Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong 
công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 
32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng và theo đúng các quy định hiện hành.

4. Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật 
liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá 
vật liệu) thì chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển 
đến chân công trình.

5. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động lớn (cả tăng và giảm) so 
với công bố của  Sở Xây dựng,  chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh theo quy 
định hiện hành và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng.
          6. Khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xác định giá vật liệu cần 
lưu ý:

- Các chủng loại vật liệu được sử dụng phải đáp ứng quy định theo Nghị 
định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây 
dựng và các quy định hiện hành về quản lý vật liệu.

 - Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật, chất lượng 
phù hợp với hồ sơ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải có chứng nhận hợp chuẩn hợp 
quy và công bố theo quy định hiện hành.

- Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung 
ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu 
phải đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.    

Giá  trong công bố này là giá  vật  liệu xây dựng bán tại  trung tâm các 
huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết (có bảng tổng hợp kèm theo)./.

                                                                                      
Nơi nhận:               KT.GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy (b/c);                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; KH&ĐT;                                                                               
- Kho bạc tỉnh; 
- Website Sở Xây dựng (để công bố);                                                                                             
- Lưu: VT, KTTH, QLXD.Danh (11b). 

         Trần Hữu Thành
                                                                                                                     
                             

2



A/ BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƯA TÍNH THUẾ VAT
Tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 8/2016

Nguồn số liệu: Các phòng quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương.
(Kèm theo công văn số: 2698/SXD-KTTH  ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở Xây dựng) 

Đơn vị tính: đồng.

 
T
T

DANH MỤC
VẬT TƯ

ĐVT ĐỨC 
LINH 

TÁNH 
LINH

HÀM 
TÂN

LAGI HÀM 
THUẬN 

NAM

01 Ciment Hà Tiên PCB40 Đ/tấn 1.880.000 1.680.000 1.636.364 1.860.000 1.800.000
02 Ciment Sao Mai PCB 40 ,, 1.640.000 1.700.000
03 Ciment Holcim PCB40 ,, 1.660.000 1.545.455 1.800.000
04 Sắt tròn fi<10 (Việt-Nhật) Đ/kg 14.500 13.000 12.273 13.000 14.200
05 Sắt tròn fi  10 (Việt-Nhật):11,7m Đ/cây 102.000 83.000 82.727 90.000 92.288
06 Sắt tròn fi  12 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 142.000 130.000 118.636 116.000 131.434
07 Sắt tròn fi  14 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 193.000 175.000 158.182 156.000 178.745
08 Sắt tròn fi  16 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 241.000 230.000 206.818 220.000 233.646
09 Sắt tròn fi  18 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 329.000 290.000 261.364 261.000 295.757
10 Sắt tròn fi  20 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 388.000 340.000 328.182 364.953
11 Sắt tròn fi  22 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 410.000 390.000 441.612
12 Sắt tròn fi  25 (Việt-Nhật) :11,7m ,, 530.000 570.389
13 Dây kẽm buộc Đ/kg 21.000 20.000 14.545 20.000 25.000
14 Dây kẽm gai Đ/kg 21.000 20.000 14.545 25.000
15 Lưới B40 Đ/kg 16.500 16.000 14.545 25.000
16 Đinh từ 5-6 phân Đ/kg 20.000 20.000 15.455 20.000 22.000

17 Tole fibrociment thông 
dùng

Đ/tấm 70.000
(Đồng Nai)

75.000
(Đồng Nai)

70.000 62.000
(Đồng Nai)

18 Tole kẽm đóng trần = 2.7 
zem

Đ/m² 75.000 73.000 70.000 62.000
(tại nhà máy 

Hoa Sen- 
Hàm Mỹ)

19 Tole kẽm lợp mái = 
4.2zem

Đ/m² 120.000 110.000 86.000
(tại nhà máy 

Hoa Sen- 
Hàm Mỹ)

20 Tole kẽm lợp mái = 
4.0zem

Đ/m² 104.000 97.000 100.000

21 Tole kẽm màu lợp mái = 
4.0zem

Đ/m² 89.000
(tại nhà máy 

Hoa Sen- 
Hàm Mỹ)

22 Tole kẽm màu lợp mái = 
4.5zem

Đ/m² 90.000
(tại nhà máy 

Hoa Sen- 
Hàm Mỹ)

23 Tole lạnh màu lợp mái = 
3.0zem

Đ/m²

24 Tole lạnh màu lợp mái = 
4.0zem

Đ/m² 79.091
(tại nhà máy 
Hoa Sen- Xã 
Tân Xuân)

25 Ngói lợp 24 viên/m2 Đ/viên
5.500

(Đồng Tâm)

4.091
(sx tại Bình 

Định) 6.500
5.500

(sx tại Bình 
Định)

26 Đá chẻ 15x20x25 cm Đ/viên 6.364 6.000 6.500

27 Đá chẻ 20x20x40 cm Đ/viên         

28 Đá 1 x 2 Đ/m3 260.000
(tại mỏ đá 
Hồng Sơn)

272.727 300.000 250.000 
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29 Đá 4 x 6 Đ/m3
230.000

(tại mỏ đá 
Hồng Sơn)

209.091
250.000 200.000

30 Cát xây Đ/m3

31 Cát tô Đ/m3

32 Cát bồi nền công trình Đ/m3 120.000 81.818 80.000 60.000

33 Đất chọn lọc (đất cấp 3) Đ/m3 60.000 50.000
( tại  xã Đức 

Thuận)

45.000
 ( tại Hàm 

Kiệm-  mỏ Cty 
than Đông Bắc)

34 Sỏi đỏ đắp nền giao thông Đ/m3
65.000
( tại Sùng 

Nhơn)

76.364
(tại mỏ ông 
Thành,Tân

Nghĩa)
 

35 Gạch ống 80x80x180 Đ/viên
800

(GạchTuynel 
Bắc Mỹ)

680
(Hoffmen 
Trường 
Thịnh)

680
(Hoffmen 
Thuận An 

Huy)

800
Tuynel (tại 

nhà máy Phú 
Đạt) 800

600 (tại lò 
Tuynen Tân 

Lập)

36 Gạch ống  90x90x190 Đ/viên 1.050
(tại nhà máy 

Phú Đạt)
920

890 (tại lò 
Tuynen Tân 

Lập)
37 Gạch thẻ 45x80x180 Đ/viên 1.100

Tuynel (tại 
nhà máy Phú 

Đạt)
38 Gạch thẻ 40x80x180 Đ/viên 800

(GạchTuynel 
Bắc Mỹ)

680
(Hoffmen 

Trường Thịnh)

680
(Hoffmen 
Thuận An 

Huy)

890 (tại lò 
Tuynen Tân 

Lập)

39  Gạch thẻ 45x90x190  Đ/viên 1.200
Tuynel (tại 

nhà máy 
Phú Đạt)

40 Gạch bông 3 màu VN 
(20x20)

Đ/viên 5.000
(Gạch Ý 

Mỹ)

5.000

41 Gạch ceramic lát nền Đ/m2 120.000
(Gạch Ý 

Mỹ)

100.000 100.000
(Ý Mỹ)

94.000 80.000

42 Gạch men ốp tường Đ/m2 98.000
(Gạch Ý 

Mỹ)

90.000 100.000
(Ý Mỹ)

95.000 80.000

43 Trần nhựa Đ/m2 58.000
(Đài Loan)

50.000
(Đài Loan)

44 Sơn Bạch Tuyết màu Đ/kg 70.000 70.000 52.000
45 Kính màu ngoại 5 ly Đ/m2 282.000 230.000 195.455 200.000
46 Kính màu nội 5 ly Đ/m2 252.000 210.000 150.000 150.000
47 Gỗ XD nhóm 3 <4m Đ/m3 9.000.000
48 Gỗ XD nhóm 4 <4m Đ/m3 8.000.000
49 Gỗ XD nhóm 3 >4m Đ/m3 10.000.000
50 Gỗ XD nhóm 4 >4m Đ/m3 9.000.000
51 Gỗ coffa Đ/m3 5.300.000

(Gỗ Trâm)
4.000.000

52 Dầu DO (0,05S) Đ/lít 11.910
(có VAT)

11.910
(có VAT)

11.910
(có VAT)

11.910
(có VAT)

11.910
(có VAT)

53 Xăng A 92 Đ/lít 15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)
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T
T

DANH MỤC
VẬT TƯ

ĐVT PHAN 
THIẾT

HÀM 
THUẬN 

BẮC

TUY 
PHONG

BẮC 
BÌNH 

PHÚ QUÝ
(đến chân 
công trình, 
có VAT)

01 Ciment Hà Tiên PCB40 Đ/tấn 1.600.000 1.710.000 1.800.000 2.000.000 1.900.000
02 Ciment Công Thanh 

PCB40 
Đ/tấn 1.530.000

03 Ciment Holcim PCB40 Đ/tấn
04 Ciment Nghi Sơn PCB40 Đ/tấn
05 Ciment Cẩm Phả PCB 40 Đ/tấn
06 Sắt tròn fi<10 (Việt-Nhật) Đ/kg 12.273 11.800 15.000 15.000 16.000
07 Sắt tròn fi  10 (Việt-Nhật):11,7m Đ/cây 82.727 82.000 95.455 100.000 112.541
08 Sắt tròn fi  12 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 116.364 123.500 118.182 130.000 161.971
09 Sắt tròn fi  14 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 155.000 150.500 135.000 180.000 218.880
10 Sắt tròn fi  16 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 230.000 205.000 204.545 230.000 287.098
11 Sắt tròn fi  18 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 269.636 260.000 259.091 290.000
12 Sắt tròn fi  20 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 334.818 300.000 280.000 320.000
13 Sắt tròn fi  22 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 380.000 350.000
14 Sắt tròn fi  25 (Việt-Nhật) :11,7m Đ/cây 495.000 450.000
15 Đinh từ 5-6 phân Đ/kg 16.363 16.000 18.000 20.000 35.000
16 Dây kẽm buộc Đ/kg 16.363 16.000 22.727
17 Dây kẽm gai Đ/kg 14.091 15.000 18.000 19.000
18 Lưới B40 Đ/kg 14.091 18.000 18.000 17.000
19 Tol fibrociment thông 

dùng
Đ/tấm 60.000

(Đồng Nai)
72.000

(Đồng Nai)
88.000

(Đồng Nai)

20 Tole kẽm đóng trần =2.7 z Đ/m² 75.000
(PhươngNam)

85.000 64.000

21 Tole kẽm lợp mái =4.0z Đ/m² 80.000
(PhươngNam)

81.000

22 Tole kẽm lợp mái =4.2z Đ/m² 85.000
(PhươngNam)

84.000

23 Tole kẽm lợp mái =4.5z Đ/m² 92.000
(PhươngNam)

89.000

24 Ngói lợp Đ/viên 13.500
(10 viên/m²)

Tuynel

3.500
(24 viên/m²) 3.500

(24 viên/m²)

25 Đá chẻ 15x20x25 cm Đ/viên 6.500 6.818
( tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

26 Đá chẻ 20x20x40 cm Đ/viên 7.500 7.500 8.636
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

8.000

27 Đá 1 x 2 (Dmax 19) Đ/m3 245.455
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

28 Đá cấp phối Dmax 25 Đ/m3 254.545
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

29 Đá cấp phối Dmax 37,5 
loại 1

Đ/m3 236.364
 (tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

30 Đá 1 x 2 Đ/m3

318.182
245.455

(tại mỏ đá cty 
CP Tazon) )

236.364
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

370.000 570.000

31 Đá 2 x 4 Đ/m3 200.000
(mỏ đá Phong 

Phú và Núi Tào)
32 Đá 4 x 6 Đ/m3 245.455 200.000

(tại mỏ đá cty 
CP Tazon) )

181.818
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

300.000 520.000

33 Đá 0,01 x 0,5 Đ/m3 227.273
 (tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

34 Đá 0,5 x 1,3 Đ/m3 181.818
 (tại mỏ đá Phong 
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Phú )
181.818

 (tại mỏ đá  Núi 
Tào)

35 Đá 0,01 x 1,3 Đ/m3

36 Đá loca Đ/m3 109.091
(tại mỏ đá Phong 
Phú và Núi Tào)

37 Đất chọn lọc (đất cấp 3) Đ/m3

38 Cát xây Đ/m3

39 Cát tô Đ/m3

40 Cát bồi nền công trình Đ/m3 90.000 90.000 110.000
41 Sỏi đỏ đắp nền giao thông Đ/m3 115.000

42 Gạch ống 80x80x180 Đ/viên 1.027
Tuynel 

1.100
Tuynel PT 

800

43 Gạch ống  90x90x190 Đ/viên 1.291
Tuynel

1.350
Tuynel PT 

1.250 1.250
(Tuynel )

2.700

44 Gạch thẻ 45x80x180 Đ/viên 1.255
Tuynel 

900

45 Gạch thẻ 45x90x190 Đ/viên 1.445
Tuynel

1.200 1.350
(Tuynel )

3.000

46 Gạch bông 3 màu 
VN(20x20)

Đ/viên 4.000 3.636 10.000
Gạch 

(30x30)
47 Gạch ceramic lát nền Đ/m2 109.090 90.000 100.000 250.000

Gạch (60x60)
48 Gạch men ốp tường Đ/m2 109.090 90.000 100.000 100.000 110.000
49 Trần nhựa Đ/m2 85.000 100.000 65.000 85.000

50 Sơn Bạch Tuyết màu Đ/kg 80.000 81.818 85.000 90.000
51 Kính màu ngoại =5 ly Đ/m2 145.000 170.000 300.000
52 Kính màu nội    =5 ly Đ/m2 145.000
53 Gỗ XD nhóm 3 <4m Đ/m3 6.725.200 18.000.000
54 Gỗ XD nhóm 4 <4m Đ/m3 5.650.000 11.818.182 7.500000 15.200.000
55 Gỗ XD nhóm 3 >4m Đ/m3 7.912.000 18.000.000
56 Gỗ XD nhóm 4 >4m Đ/m3 6.320.000 11.818.182 8.000.000
57 Gỗ coffa Đ/m3 4.200.000 4.100.000
58 Dầu DO (0,05S) Đ/lít 11.910

(có VAT)
11.910

(có VAT)
11.910

(có VAT)
11.910

59 Xăng A 92 Đ/lít 15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
(có VAT)

15.370
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B/ BẢNG GIÁ VLXD CHƯA TÍNH THUẾ VAT TẠI CÁC CƠ SỞ

       SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG TỈNH – THÁNG 8/2016
(Kèm theo công văn số: 2698 /SXD-KTTH  ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở Xây dựng).  

  T
T DANH MỤC VẬT LIỆU ĐƠN VỊ 

TÍNH

GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ 

VAT
GHI CHÚ

I Cty CP Vật Liệu XD &KS Bình Thuận

01 Ximăng Hà Tiên PCB40 Đ/bao 77.273
Áp dụng từ 
02/8/2016

02 Sắt các loại

Áp dụng từ 
02/8/2016

Sắt fi   6  Việt Nhật Đ/kg 11.000
Sắt fi   8  Việt Nhật Đ/kg 11.000
Sắt fi 10  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 75.182
Sắt fi 12  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 106.818
Sắt fi 14  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 145.773
Sắt fi 16  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 190.273
Sắt fi 18  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 241.182
Sắt fi 20  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 297.545
Sắt fi 22  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 359.364
Sắt fi 25  Việt Nhật :11,7m Đ/cây 468.091
Sắt fi   6 VNSTEEL (Sắt V) Đ/kg 10.727
Sắt fi   8 VNSTEEL (Sắt V) Đ/kg 10.727
Sắt fi 10 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 66.091
Sắt fi 12 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 100.000
Sắt fi 14 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 135.773
Sắt fi 16 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 178.455
Sắt fi 18 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 225.273
Sắt fi 20 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 278.455
Sắt fi 22 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 355.727
Sắt fi 25 VNSTEEL (Sắt V)  Đ/cây 436.273 
Dây kẽm buộc Đ/kg 15.000
Đinh từ 5-6 cm Đ/kg 15.000

03 Tại Xí nghiệp Khai thác đá Tà Zôn 
Đá 1 x 2 Đ/m3 200.000 Áp dụng từ ngày 

07/7/2016
Giá trên chưa bao 

gồm phí vận 
chuyển và thuế 

VAT.
Đơn giá trên được 
giao trên phương 

tiện của khách 
hàng tại mỏ.

Đá 2 x 4 Đ/m3 172.727
Đá 2,5 -5 Đ/m3 181.818
Đá 4 x 6 Đ/m3 145.455
Đá cấp phối Dmax 25 (TCVN 8859:2011) Đ/m3 227.273
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 1 Đ/m3 218.182
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 2 Đ/m3 190.909
Đá 1 x 2 Dmax 19(TCVN 8819:2011) Đ/m3 227.273
Đá 0 x 4 loại 1 Đ/m3 154.545
Đá 0 x 4 loại 2 Đ/m3 136.364
Đá lô ca Đ/m3 81.818
Đá 0,01 x 0,5 Đ/m3 181.818
Đá 0,5 x 1,3 Đ/m3 145.455
Đất tầng phủ Đ/m3 45.455
Đất sỏi Đ/m3 63.636

04 Tại Xí nghiệp Khai thác đá Phong Phú
Đá 1 x 2 Đ/m3 236.364 Áp dụng từ ngày 

01/3/2016
Giá trên chưa bao 

gồm phí vận 
chuyển và thuế 

Đá 1 x 3 Đ/m3 218.182
Đá 2 x 4 Đ/m3 200.000
Đá 2,5 -5 Đ/m3 200.000
Đá 4 x 6 Đ/m3 181.818
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VAT.
Đơn giá trên được 
giao trên phương 

tiện của khách 
hàng tại mỏ.

Đá 0 x 4 loại 1 Đ/m3 200.000
Đá 0 x 4 loại 2 Đ/m3 181.818
Đá lô ca Đ/m3 109.091
Đá 0,01 x 0,5 Đ/m3 227.273
Đá 0,5 x 1,3 Đ/m3 181.818
Đá cấp phối Dmax 25 (TCVN 8859:2011) Đ/m3 254.545
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 1 Đ/m3 236.364
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 2 Đ/m3 209.091
Đá 1 x 2 Dmax 19(TCVN 8819:2011) Đ/m3 245.455
Đất tầng phủ Đ/m3 54.455
Đất sỏi Đ/m3 72.727

05 Tại Phân xưởng đá Núi Tào
Đá 1x2 Đ/m3 236.364 Áp dụng từ ngày 

17/3/2016
Giá trên chưa bao 

gồm phí vận 
chuyển và thuế 

VAT.
Đơn giá trên được 
giao trên phương 

tiện của khách 
hàng tại mỏ.

Đá 1x3 Đ/m3 218.182
Đá 2x4 Đ/m3 200.000
Đá 2,5 -5 Đ/m3 200.000
Đá 4x6 Đ/m3 181.818
Đá 0 x 4 loại 1 Đ/m3 200.000
Đá 0 x 4 loại 2 Đ/m3 181.818
Đá loca Đ/m3 109.091
Đá 0,01 x 0,5 Đ/m3 227.273
Đá   0,5 x 1,3 Đ/m3 181.818
Đá cấp phối Dmax 25 (TCVN 8859:2011) Đ/m3 254.545
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 1 Đ/m3 236.364
Đá cấp phối Dmax 37,5  (TCVN 8859:2011) loại 2 Đ/m3 209.091
Đá 1 x 2 Dmax 19(TCVN 8819:2011) Đ/m3 245.455
Đất tầng phủ Đ/m3 54.545
Đất sỏi Đ/m3 72.727

06 Xí nghiệp gạch Tân lập
Gạch ống 90 x 90 x 190 Loại 1 Đ/viên 1.000 Áp dụng từ ngày 

23/7/2016
Đơn giá trên được 
giao trên phương 

tiện của khách 
hàng tại công ty.

Gạch ống 80 x 80 x 180 Loại 1 Đ/viên 863,64
Gạch đinh  45 x 80 x 180 Lọai 1 Đ/viên 863,64
Gạch đinh  45 x 90 x 190 Lọai 1 Đ/viên 1.000

II Cty CP gạch Tuynel Phan Thiết Giá có VAT. Gía gạch, ngói áp dụng từ ngày 16/3/2015.
01 Gạch thẻ 90 loại A1 (4,5 x 9 x 19) Đ/viên 1.400 (XN gạch PT)

1.130 (XN gạch BB)

Giá tại kho bãi sản 
xuất, trên phương tiện 

của khách hàng.
- Xí nghiệp Bắc Bình 
không bao gồm công 

bốc xếp.
- Xí nghiệp Phan Thiết 
đã bao gồm công bốc 

xếp.

02 Gạch thẻ 80 loại A1 (4,5 x 8 x 18) Đ/viên 1.250 (XN gạch PT)
990 (XN gạch BB)

03 Gạch ống 90 loại A1 (9 x 9 x 19) ,, 1.300 (XN gạch PT)
1.015(XN gạch BB)

04 Gạch ống 80 loại A1 (8 x 8 x 18) ,, 1.000 (XN gạch PT)
750 (XN gạch BB)

05 Gạch đinh 80 loại A1 (4,5 x 8 x 18) ,, 670(XN gạch BB)
06 Ngói lợp 22viên/m2, loại A1 ,, 9.800(XN gạch PT)

07 Ngói âm 20x20, loại A1 ,, 4.800(XN gạch PT)
08 Ngói dương 16x20, loại A1 ,, 4.200(XN gạch PT)

09 Ngói úp nóc lớn (3v/1m), loại A1 ,, 10.000 (XN gạch PT)
10 Ngói úp nóc nhỏ (5v/1m), loại A1 ,, 3.500 (XN gạch PT)

III Xi măng Công Thanh PCB40 Đ/tấn 1.682.000 Áp dụng từ tháng 7/2016 tại 
Trung tâm cửa hàng các khu 

vực :TP Phan Thiết, Đức 
Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, 

Lagi
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IV Công ty Cổ phần Tà Zôn-Tại mỏ đá 
Tàzon

Áp dụng từ ngày 01/6/2016
Đơn giá trên là đơn giá bán tại Mỏ đá Tazon. 

01 Bê tông tươi
- Bê tông tươi mác 200 Đ/m3

Lần
1.250.000

TCXDVN 374:2006

Đã bao gồm cước phí vận 
chuyển trong cự ly 20km 

đầu tiên tính từ mỏ đá 
Tàzon. Nếu vượt quá cự ly 

trên, tính thêm cước phí 
vận chuyển là 6.000 

đồng/km/m³.

- Bê tông tươi mác 250 1.300.000
- Bê tông tươi mác 300 1.400.000
- Bê tông tươi mác 350 1.550.000
- Bê tông tươi mác 400 1.600.000
- Bê tông tươi mác 450 1.650.000
- Bê tông tươi mác 500 1.700.000
- Công bơm >20 m3 110.000
- Công bơm <20 m3 2.200.000

02 Cống Bêtông ly tâm (H30-HK80) M300 
- D400 dày 5cm

Đ/md

450.000

TCCS 81-2005

- D600 dày 6cm 690.000
- D750 dày 7,5cm 860.000
- D800 dày 8cm 960.000
- D1000 dày 10cm 1.370.000
- D1200 dày 12cm 2.300.000
- D1500 dày 14cm 3.030.000

03 Cống bêtông ly tâm (H10-X60) M300 
- D200, dày 5 cm 350.000

TCCS 81-2005

- D300, dày 5 cm 370.000
- D400, dày 5 cm

Đ/md

420.000
- D600, dày 6 cm 650.000
- D750, dày 7,5 cm 810.000
- D800 dày 8cm 910.000
- D1000, dày 10 cm 1.300.000
- D1200, dày 12 cm 2.200.000
- D1500, dày 14 cm 2.830.000

04 Cống bêtông ly tâm (vỉa hè) M300 
- D200, dày 5 cm 320.000

TCCS 81-2005

- D300, dày 5 cm 340.000
- D 400, dày 5 cm

Đ/md

380.000
- D 600, dày 6 cm 590.000
- D 750, dày 7,5 cm 750.000
- D 800, dày8 cm 820.000
- D 1000, dày 10 cm 1.200.000
- D 1200, dày 12cm 1.870.000
- D 1500, dày 14 cm 2.450.000

05 Đơn giá Bê tông nhựa nóng 
- Bê tông nhựa chặt 19 mm (BTNC 19)

Tấn
1.363.636 TCVN 8819-2011

Được giao tại mỏ đá 
Tàzon- Bê tông nhựa chặt 12,5 mm (BTNC 12,5) 1.454.545

06    Cọc BTCT 
- Cọc BTCT (30x30x900)cm (M 250) md 320.000 TCVN 3015:1993

Được giao tại mỏ đá 
Tàzon

- Cọc BTCT (30x30x1000)cm (M 250) md 320.000
- Cọc BTCT (30x30x1150)cm (M 250) md 350.000

07 Đá xây dựng (Tại mỏ đá )
- Đá 1 x 2

Đ/m3

245.455 TCVN 7570:2006
- Đá 1 x 2 (Dmax 19mm); Đá láng nhựa 272.727 TCVN 8819-2011
- Đá 2 x 4 227.273 TCVN 7570:2006
- Đá 4 x 6 200.000 TCVN 7570:2006
- Đá loca quy cách 118.182
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- Đá loca không quy cách 86.364
- Đá 0,01 – 0,5 181.818
- Đá 0,5 - 1,3 145.455 22TCN 271:2001
- Đá 0,01 – 1,3 136.364
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 37,5mm) loại I 236.364
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 37,5mm) loại II 209.091 TCVN 

8859-2011
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 25mm 254.545
- Cấp phối đá dăm (Dmax 19mm) 259.091
- Đá Balat 2,5-5 Đ/m3 227.273 TCCS 04:2014/VNRA

08 Gạch BTKN
Gạch tường 20 M75 (190x190x390)mm 9.900

Được giao tại mỏ đá 
Tàzon

Gạch 4 lỗ M75 (90x90x190)mm 1.400
Gạch tường 20 M50 (190x190x390)mm Đ/viên 9.100
Gạch 4 lỗ M50 (90x90x190)mm 1.200
Gạch 4 lỗ M50 (90x90x90)mm 650

09 Gạch Terazzo
Màu vàng + đỏ (40x40) Đ/m2 130.000 Được giao tại mỏ đá 

TàzonMàu xanh (40x40) 160.000
10 Gạch Block bê tông Mac 50

- Gạch tường 10 (90x190x390) Đ/viên 4.500 Được giao tại mỏ đá 
Tàzon

11 Gạch Block bê tông Mac 75
- Gạch tường 10 (90x190x390) 5.100

Được giao tại mỏ đá 
Tàzon

- Gạch tường 20 (180x190x390) Đ/viên 9.900
- Gạch Đmi (90x190x190) 2.500
- Gạch cột (180x190x190) 5.000

V Công ty THHH Đầu tư Tân Hà- Hàm 
Tân-Tại mỏ đá Tân Hà 

Áp dụng từ ngày 01/3/2016

01 - Đá 1 x 2 

Đ/m3

272.727 TCVN 7570:2006
- Đá 1 x 2(Dmax 19mm)- Đá láng nhựa 318.182 TCVN 8819-2011
- Đá 2 x 4- TCVN 7570:2006 245.455 TCVN 7570:2006
- Đá 4 x 6- TCVN 7570:2006 200.000 TCVN 7570:2006
- Đá loca 118.818
- Đá 0,01 – 0,5 272.727
- Đá 0,5 - 1,3 272.727 22TCN 271:2001
- Đá 0,01 – 1,3 136.364
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 37,5mm) loại A 236.364
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 37,5mm) loại B 209.091 TCVN

8859-2011
- Cấp phối đá dăm  (Dmax 25mm) 254.545
- Cấp phối đá dăm (Dmax 19mm) 286.364

02 Bê tông tươi
- Bê tông tươi mác 200

Đ/m3

Lần

1.250.000
TCXDVN 374:2006

Đã bao gồm cước phí vận 
chuyển trong cự ly 20km 

đầu tiên tính từ mỏ đá 
Tân Hà. Nếu vượt quá cự 

ly trên, tính thêm cước 
phí vận chuyển là 6.000 

đồng/km/m³.

- Bê tông tươi mác 250 1.300.000
- Bê tông tươi mác 300 1.400.000
- Bê tông tươi mác 350 1.550.000
- Bê tông tươi mác 400 1.600.000
- Bê tông tươi mác 450 1.650.000
- Bê tông tươi mác 500 1.700.000
- Công bơm >20 m3 110.000

- Công bơm <20 m3 2.200.000
03 Cống Bêtông ly tâm (H30-HK80) M300
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- D 400, dày 5 cm 450.000

TCCS 81-2005

- D 600, dày 6 cm 690.000
- D 750, dày 7,5 cm Đ/md 860.000
- D 800, dày 8 cm 960.000
- D 1000, dày 10 cm 1.370.000
- D 1200, dày 12 cm 2.300.000
- D 1500, dày 14 cm 3.030.000

04 Cống bêtông ly tâm (H10-X60) M300 
- D200, dày 5 cm 350.000

TCCS 81-2005

- D300, dày 5 cm 370.000
- D400, dày 5 cm Đ/md 420.000
- D600, dày 6 cm 650.000
- D750, dày 7,5 cm 810.000
- D800 dày 8cm 910.000
- D1000, dày 10 cm 1.300.000
- D1200, dày 12 cm 2.200.000
- D1500, dày 14 cm 2.830.000

05 Cống bêtông ly tâm (vỉa hè) M300 
- D200, dày 5 cm 320.000

TCCS 81-2005

- D300, dày 5 cm 340.000
- D 400, dày 5 cm 380.000
- D 600, dày 6 cm 590.000
- D 750, dày 7,5 cm Đ/md 750.000
- D 800, dày 8 cm 820.000
- D 1000, dày 10 cm 1.200.000
- D 1200, dày 12 cm 1.870.000
- D 1500, dày 14 cm 2.450.000

06 Đơn giá Bê tông nhựa nóng 
- Hạt C10 1.550.000

TCVN 8819-2011

- Hạt C15 1.530.000
- Hạt C20 1.500.000
- Hạt C25 1.480.000
- Bê tông nhựa chặt 19 mm (BTNC 19) Đ/Tấn 1.520.000
- Bê tông nhựa chặt 12,5mm (BTNC 
12,5) 1.550.000

- Bê tông nhựa rỗng 19 mm (BTNR 19) 1.500.000
07 - Cọc BTCT 30x30x10m (M 250) md 350.000 TCVN 3015:1993

08 Gạch BTXM tự chèn
Gạch ba lá màu vàng + đỏ (26v/m²) Đ/m2   120.000
Gạch ba lá màu xanh (26v/m²) Đ/m2   150.000

09 Gạch Block bê tông Mac 50
- Gạch tường 10 (90x190x390) Đ/viên   4.500

10 Gạch Block bê tông Mac 75
- Gạch tường 10 (90x190x390) 5.100
- Gạch tường 20 (180x190x390) Đ/viên   9.900
- Gạch Đmi (90x190x190)   2.500
- Gạch cột (180x190x190)   5.000
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VI Công ty TNHH Gia Khang
Áp dụng từ ngày 10/12/2015

1

2

Ciment Cẩm Phả (PCB 40)

Ciment Thăng Long(PCB 40)

Đ/tấn

Đ/tấn

1.800.000

1.770.000

Đã bao gồm thuế VAT 
và giao tại công trình 
trong Tp Phan Thiết.

VII

Công Ty TNHH  ĐTTM VLXD HÙNG HƯNG
Hệ Khung Dàn Thép Mạ Nhôm Kẽm Trọng Lượng Nhẹ SMARTRUSS G550, AZ150
TCTK AS/NZS 4600:2005; TCVN 2727-1995/AS1170.1-1989/AS1170.2-1989

A Thiết Kế Bằng Phần Mềm Chuyên Dụng SUPRACAD (Úc) Đơn Giá 
(VNĐ/m2mái) Ghi Chú

1

 Hệ Khung Kèo Cho Mái Ngói (10 Viên/m2) ( 2 Mái) * Đơn giá trên đã bao gồm vật 
tư và nhân công lắp dựng tại 
công trình trong thành phố 
Phan Thiết.
* Đơn giá trên chưa bao gồm 
thuế GTGT (10%).
* Đối với mái có kiến trúc 
phức tạp, đơn giá trên tăng 
10% - 20%.
* Áp dụng từ ngày 01/04/2015

+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 6m 410.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <=8m 430.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 10m 500.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 12m 550.000

2 Hệ Khung Kèo Cho Mái Tole (2 Mái)
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 10m 340.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <=12m 370.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 15m 440.000
+ Khẩu Độ Vì Kèo Mái <= 18m 510.000

B Thanh Thép Mạ Nhôm Kẽm SMARTRUSS G550, AZ150, 
Màu Xanh

Đơn Giá 
(VNĐ/m) Ghi Chú

1 Thanh C7560 dày 0.65mm TCT (khổ thép 0.65x163mm, trọng 
lượng 0.866kg/m) 55.000 * Đơn giá trên được bán tại 

công ty TNHH ĐTTM VLXD 
HÙNG HƯNG –ĐC : 225 – 
227 – 229 Đường 19/4, Phan 
Thiết, Bình Thuận.
* Đơn giá trên chưa bao gồm 
chi phí vận chuyển đến công 
trình.
* Đơn giá trên chưa bao gồm 
thuế GTGT (10%).
* Áp dụng từ ngày 01/04/2015

2 Thanh C7575 dày 0.8mm TCT (khổ thép 0.8x163mm, trọng 
lượng 0.999kg/m) 65.000

3 Thanh C7510 dày 1.05mm TCT (khổ thép 1.05x163mm, trọng 
lượng 1.3244kg/m) 75.000

4 Thanh C10075 dày 0.8mm TCT (khổ thép 0.8x215mm, trọng 
lượng 1.3438kg/m) 84.000

5 Thanh C10010 dày 1.05mm TCT (khổ thép 1.05x215mm, 
trọng lượng 1.774kg/m) 96.000

6 Thanh TS4048 dày 0.53mm TCT (khổ thép 0.53x150mm, 
trọng lượng 0.579kg/m) 44.000

7 Thanh TS4060 dày 0.65mm TCT (khổ thép 0.65x150mm, 
trọng lượng 0.722kg/m) 52.000

8 Thanh TS6148 dày 0.53mm TCT (khổ thép 0.53x194mm, 
trọng lượng 0.76kg/m) 54.000

9 Thanh TS6175 dày 0.8mm TCT (khổ thép 0.8x194mm, trọng 
lượng 1.175kg/m) 77.000

10 Thanh TS6110 dày 1.05mm TCT (khổ thép 1.05x194mm, 
trọng lượng 1.554kg/m) 88.000

11 Thanh TS9660 dày 0.65mm TCT (khổ thép 0.65x277mm, 
trọng lượng 1.36kg/m) 75.000

12 Thanh TS9675 dày 0.8mm TCT (khổ thép 0.8x277mm, trọng 
lượng 1.67kg/m) 90.000

13 Thanh TS9610 dày 1.05mm TCT (khổ thép 1.05x277mm, 
trọng lượng 2.26 kg/m) 104.000

14 Thanh valley rafter U40/61 dày 0.53mm (khổ thép 
0.53x141mm) 39.000
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C Phụ Kiện Mạ Kẽm Cho Hệ SMARTRUSS G450, AZ150 Đơn Giá 
(VNĐ/cái) Ghi Chú

1 Vít liên kết vì kèo ASTEKS 12-14x20mm HxW 1.500 * Đơn giá trên được bán tại Công 
ty TNHH ĐTTM VLXD HÙNG 
HƯNG
* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế 
GTGT(10%).

2 Bản mã liên kết đỉnh kèo dày 1.0mm – BM3 12.000
3 Bản mã liê kết chân kèo L100x100, dày 1.9mm-BM1 15.000
4 Bulon nở M12-150mm 18.000

     
VIII Công ty TNHH Thái Bảo – Bình Thuận

(Cụm CN, tiểu thủ CN, thôn 2 , xã 
Sùng Nhơn, Đức Linh)

Áp dụng từ ngày 1/11/2015

1
2
3
4

Gạch ống Tuynel 10 lỗ tròn (75*170*170)
Gạch ống Tuynel 6 lỗ tròn (75*110*180)
Gạch ống Tuynel 4 lỗ tròn (80*80*180)
Gạch đinh Tuynel 2 lỗ tròn (40*80*180)

Đ/viên
Đ/viên
Đ/viên
Đ/viên

1.600
1.100
800
800

Giá trên chưa bao gồm 
phí vận chuyển và thuế 
VAT. Giá bán này áp 

dụng tại nhà máy.

IX. CÔNG TY TNHH VLXD PHƯƠNG HOA
Đ/c : QL 1A-Hàm Thắng- Hàm Thuận Bắc

                                                                                                       ÑVT: ñoàng
  

STT
Danh muïc ÑVT

Ñôn giaù 
Ghi chuù

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xi măng Công Thanh
Gaïch ASIAN 25x40
Gaïch ASIAN 40x40
Gaïch ASIAN 40x40 sân vườn
Gaïch ASIAN 50x50 
Gaïch ASIAN 50x50 sân vườn
Gaïch TOROMA 25x40
Gaïch TOROMA 30x45
Gaïch TOROMA 50x50

Đ/tấn
Đ/m
Đ/m
Đ/m
Đ/m
Đ/m
Đ/m
Đ/m
Đ/m

1.920.000
96.000
87.000

100.000
105.000
120.000
101.000
113.000
117.000

Áp dụng kể từ tháng 
1/3/2015.

Giá trên đã có thuế 
VAT và bao gồm chi  
phí bốc xếp và được 

giao trên phương tiện 
của khách hàng tại  
công ty. Riêng Xi  
măng được vận 

chuyển bốc xếp tận 
chân công trình.

X. CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM
NHÀ PHÂN PHỐI – CÔNG TY TNHH AN DƯƠNG PHÁT

Đ/c : 203 – Võ Văn Kiệt – TP Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0945.099.199 

LOẠI TÊN SẢN PHẨM ĐẶT TÍNH SẢN 
PHẨM

ĐỘ PHỦ 
M2/L/L ĐVT GIÁ BÁN

SƠN 
NỘI 

THẤT

LAVENDER INTERIOR Màng sơn bóng mờ, 
màu sắc đẹp, độ phủ 

cao, sơn kinh tế cho mọi 
công trình

10-12
5L 295.000

NÔI THÂT 18L 950.000

VETONIC INTERIOR
NỘI THẤT LÁNG MỊN

Màng sơn bóng mờ láng 
mịn, màu sắc tươi sáng, 
độ phủ cao, chống nấm 

mốc

11-13
5L 395.000

18L 1.350.000

VEGO INTERIOR Màng sơn bóng mờ sang 
trọng, màu sắc tươi 

sáng, chống nấm mốc, 
rong rêu, độ phủ cao

11-13
5L 475.000

BÓNG MỜ CỔ ĐIỂN 18L 1.630.000

ZURIK INTERIOR
Sơn cao cấp trong nhà, 
dễ lau chùi, màng sơn 
láng mịn, độ phủ cao, 

12-14
1L 180.000

5L 680.000
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tạo bề mặt luôn tươi NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI 18L 1.950.000

ENRIC STAINLESS 
INTERIOR

Sơn nôi thất cao cấp, 
chống bấm bẩn tuyệt 

đối, chống thấm tối ưu, 
chống nấm mốc, rong 
rêu, siêu bóng. Bảo vệ 

10 năm

12-14

1L 226.000

CHÔNG BAM BÂN 5L 1.080.000

SƠN 
NGOẠI 
THẤT

LAVENDER EXTERIOR
Màng sơn bóng láng 

mịn, màu sắc tươi sáng, 
độ phủ cao, chống nấm 

mốc rong rêu, chống 
thấm.

10-12
5L 495.000

NGOAI THÂT ĐA DỤNG 18L 1.675.000

VETONIC EXTERIOR Màng sơn bóng mờ láng 
mịn, độ phủ cao, chống 
thấm, chống nấm mốc 

rong rêu.

11-13
5L 675.000

NGOẠI THẤT MỊN 18L 1.975.000

ZURIK EXTERIOR
Sơn ngoại thất chống 
thấm, màng sơn bóng, 
chống bám bẩn cao, 

chống nấm mốc, rong 
rêu. Bảo vệ 6 năm

12-14
1L 225.000

NGOẠI THẤT BÓNG 5L 975.000

ENRIC MÁT LẠNH
CHỐNG NÓNG- MÀNG 

SƠN ĐÀN HỒI

Sơn ngoại thất cao cấp, 
khả năng phản xạ 80% 
tia hồng ngoại, giảm 
nhiệt độ 6-9ºC chống 

thấm tối ưu, chống bám 
bụi, chống nấm mốc, 

rong rêu, siêu bóng. Bảo 
vệ 10 năm

13-14

1L 335.000

5L 1.475.000

SƠN 
LÓT

ENRIC KHANG KIÊM ĐA 
NĂNG

Công nghệ NANO, 
kháng kiềm, che lấp các 
khe nứt nhỏ, màng sơn 

co giãn

10-12
5L 135.000

18L            1.950
.000 

CHỐNG
THẤM

ENRIC CHỐNG THẤM ĐA 
NĂNG TƯỜNG ĐỨNG & 

SÀN BÊ TÔNG

Siêu chống thấm, 
chuyên dùng cho tường 

đứng và sàn
10-12

5L 590.000

18L 1.890.000

BÔT 
TRET

VETONIC Nôi Thất

Độ phủ cao, siêu mịn, 
chống thấm, chống rạng 

nứt , dê thi công

1.0 -1.3 40 Kg 245.000

VETONIC Ngoai Thất 1.0 -1.3 40 Kg 275.000

ZURIK CHỐNG BONG 
TRÓC NỘI THẤT 1.1 -1.4 40 Kg 270.000

ZURIK CHỐNG THẤM 
Ngoai Thất 1.1 -1.4 40 Kg 295.000

ENRIC ĐA NĂNG NÔI - 
NGOAI THÂT 1.1 -1.4 40 Kg 365.000

Ghi chú:  
* Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.

           * Bảng báo giá có giá trị áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến khi có thông báo giá mới và 
được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận.
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XI. CÔNG TY TNHH SX-XD-TM ĐÔNG ĐÔ
Đ/c : Thôn Phú Sơn - xã Hàm Mỹ -huyện HTN- tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062.2211035 -  Fax:062.3776767

STT QUY CÁCH-CHỦNG LOẠI ĐVT SỐ 
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ CHƯA 
THUẾ VAT

I PHẦN CÂY, HOA CẢNH CÁC LOẠI
01 Cây Dầu rái cao 4m, ĐK thân 10cm-15cm Cây 1.00 1.200.000
02 Cây dương cắt col cao 1,6m đến 1,8m Cây 1.00 850.000
03 Cây bông giấy thế cao 1,8m-2,0m Cây 1.00 6.000.000
04 Cây cau Vua cao 2m đến 2,5m Cây 1.00 7.000.000
05 Cây cau Vua cao 5m đến 7m Cây 1.00 13.000.000
06 Cây cau Vua cao 8m đến 9m Cây 1.00 20.000.000
07 Cây kè bạc cao 1,2m-1,5m Cây 1.00 6.000.000
08 Cây Bò cạp đỏ cao 1,5m-1,8m Cây 1.00 2.000.000
09 Cây Giáng hương cao 5m, ĐK thân 10cm-15cm Cây 1.00 7.000.000
10 Cây Lim xẹt cao 5m, ĐK thân 10cm-15cm Cây 1.00 1.500.000
11 Cây xanh 5 tầng, cao 1,6m-2,0m Cây 1.00 3.500.000
12 Cây Cúc thái (50 đoạn/m2) m² 1.00 84.000
13 Cây Trúc đào cao 0,5 đến 0,7m Cây 1.00 180.000
14 Cỏ nhung m² 1.00 60.000
15 Cỏ lá gừng m² 1.00 35000
16 Thảm cây bông giấy cao 0,2-0,3m m² 1.00 500.000
17 Thảm cây hắc ó cao 0,2-0,3m m² 1.00 220.000
18 Đất màu trồng cây m³ 1.00 250.000
II PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN
01 Trụ đèn thép col tròn nhúng kẽm nóng cao 8m Trụ 1.00 3.500.000
02 Bộ đèn đèn trang trí hình cầu đục D400mm + bóng 125W Bộ 1.00 1.155.000
03 Bộ đèn trang trí hình cầu đục D400mm + bóng 80W Bộ 1.00 1.117.000
04 Bộ đèn hình nữ hoàng Bộ 1.00 4.012.000
05 Chùm bắt đèn cầu D400(1 chùm 5 tay) Chùm 1.00 5.005.000
06 Bộ đèn hình hoa sen bóng Compact 20W Bộ 1.00 1.550.000
07 Bộ đèn pha màu 70W Bộ 1.00 2.000.000

Ghi chú:  
* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
* Bảng báo giá có giá trị áp dụng từ ngày 03/8/2016 đến khi có thông báo giá mới và  

được áp dụng tại trung tâm TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam.

XII.CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI
NHÀ PHÂN PHỐI – CÔNG TY TNHH TM XD KIM LINH TRUNG

Đ/c : Km số 13 - Thôn Dân Bình -xã Hàm Kiệm - huyện HTN - tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0127.395.7133. 

STT Danh mục các loại XM Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị 
tính

Giá 
bán(đồng/tấn, 

đã có VAT)
Ghi chú

1 Xi măng VISSAI PCB30 TCVN 6260:2009 Tấn 1.771.000
2 Xi măng VISSAI PCB40 TCVN 6260:2009 Tấn 1.848.000

Ghi chú:  

1.Bảng giá có giá trị từ ngày 01/6/2016 đến khi có thông báo giá mới và được áp dụng trên địa  
bàn toàn tỉnh Bình Thuận.

2.Giá bán tại chân công trình, đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, trung chuyển khác.
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XIII. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LÊ
Chi nhánh sản xuất: Thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

Đ/c : 111 – Nguyễn Thông-P. Phú Hài– TP Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3607722 – 0913.932229 - Email:  xdhoangle@gmail.com

1. Giá trên bán tại nhà máy sản xuất chưa bao gồm thuế GTGT ; là giá thanh toán trước khi nhận hàng và đã  
bao gồm  phí bốc lên xe.

2. Chi phí cước vận chuyển trong phạm vi 15Km, không bao gồm phí bốc xuống:

* Gạch tường 10 + Gạch cột: 800 đồng /viên;

* Gạch tường 20 :                   1600 đồng /viên;

* Gạch Dmi :                           500 đồng /viên;

3. Bảng giá này có hiệu lực từ tháng 8/2016  đến khi có thông báo giá bán mới.

STT TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ 

(Đồng/viên)
CHỨNG NHẬN QUY CHUẨN (ngày 

13/6/2016)
1 Gạch tường 10 M75 (90x190x390)mm Viên 4.450 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD

2 Gạch tường 20 M75 (190x190x390)mm Viên 8.800 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD

3 Gạch Dmi  M75 (90x190x390)mm Viên 2.200 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD

4 Gạch cột  M75 (190x190x190)mm Viên 4.450 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD

5 Gạch bông cỏ  M75 (260x390x80)mm Viên 14.000 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD

6 Gạch bê tông ống  M75 (90x90x190)mm Viên 1.100 ISO 9001:2008 QCVN 16:2014/BXD
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C/ BẢNG GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU NGOÀI TỈNH

   
TT

DANH MỤC VẬT LIỆU ĐƠN VỊ 
TÍNH

GIÁ CHƯA CÓ 
THUẾ VAT GHI CHÚ

I Ống nhựa - Công ty CP Minh Hùng

Áp dụng từ ngày 
5/3/2014 trên địa 
bàn tỉnh Bình 
Thuận.

Ống uPVC
01 - fi 21 x 1,6mmm Đ/m 5.900
02 - fi 27 x 1,8mm ,, 8.300
03 - fi 34 x 1,8mm ,, 11.200
04 - fi 42 x 1,8mm ,, 13.900
05 - fi 49 x 2,0mm ,, 17.600
06 - fi 60 x 3,0mm ,, 31.600
07 - fi 76 x3,0mm ,, 40.300
08 - fi 90 x 5,0mm ,, 78.000
09 - fi 114 x 3,2mm ,, 65.300
10 - fi 168 x 5,0mm ,, 155.800
11 - fi 220 x 3,5mm ,, 139.600

Ống chịu nhiệt PPR
01 - fi 20 x 2,8mm Đ/m 22.900
02 - fi 32 x 2,9mm ,, 36.300
03 - fi 63 x 5,8mm ,, 143.100

II Ống uPVC - Công ty Hóa Nhựa Đệ 
Nhất

Áp dụng từ ngày 15/4/2015 
đã bao gồm thuế VAT trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận

01 - fi 21 x 1,7 x 4 Đ/m 6.820
02 - fi 27 x 1,9 x 4 Đ/m 9.680
03 - fi 34 x 2,1 x 4 Đ/m 13.530
04 - fi 42 x 2,1 x 4 Đ/m 18.040
05 - fi 49 x 3,5 x 4 Đ/m 32.450
06 - fi 60 x 3,0 x 4 Đ/m 34.320
07 - fi 90 x 4,0 x 4 Đ/m 69.520
08 - fi 114 x 3,5 x 4 Đ/m 77.760

Ống HDPE-PE 100 - Công ty Hóa 
Nhựa Đệ Nhất

Áp dụng từ ngày 15/4/2015 
đã bao gồm thuế VAT trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận

01 - fi 20 x 2,0 Đ/m 8.910
02 - fi 25 x 2,3 Đ/m 13.200
03 - fi 32 x 3,0 Đ/m 21.560
04 - fi 40 x 3,7 Đ/m 33.330
05 - fi 50 x 4,6 Đ/m 51.480
06 - fi 63 x 5,8 Đ/m 81.620
07 - fi 75 x 6,8 Đ/m 113.850
08 - fi 90 x 8,2 Đ/m 164.890
09 - fi 110 x 10,0 Đ/m 244.640
10 - fi 125 x 11,4 Đ/m 317.240
II a Dây và Cáp điện - Công ty TNHH dây 

cáp điện Đệ Nhất (Tầng 3, 75-77 
Calmette,phường Nguyễn Thái 
Bình,Q1,TP.HCM).

Áp dụng từ ngày 01/4/2014 
đã bao gồm thuế VAT trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận

01 - CV- 2,5 (7/0.67) – 0.6/1KV Đ/m 6.820
02 - CV- 6 (7/1.04) – 0.6/1KV Đ/m 14.960
03 - CV- 16 (7/1.7) – 0.6/1KV Đ/m 37.730
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04 - CV- 50 (19/1.8) – 0.6/1KV Đ/m 113.630
05 - CVV- 3x6 (3x7/1.04) – 0.6/1KV Đ/m 50.270
06 - CVV- 4x6 (4x7/1.04) – 0.6/1KV Đ/m 65.890
07 - CXV- 70 (1x19/2.14) – 0.6/1KV Đ/m 165.880

III Cty TNHH thép SeAH Việt Nam
Số 7 đường 3A KCN Biên Hòa II- Đồng Nai.

Tiêu chuẩn sàn xuất: BS 1387; ASTM A53/A500; JIS 
G 3444/3452/3454; KS D3507/3562; API 5L/5CT; 

UL6; ANSI C 80.1
1 Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 

1.0mm đến 1.5mm. Đường kính DN10 đến 
DN 100

Đ/kg 13.940

Giá thực hiện từ ngày 
01/8/2016. Đã bao 
gồm thuế VAT và 
giao hàng tại tỉnh 

Bình Thuận

2 Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 
2.0mm đến 5.4mm. Đường kính DN10 đến 
DN 100

,, 13.610

3 Ống thép đen độ dày 3.4mm đến 8.2mm. 
Đường kính DN125 đến DN 200

,, 13.830

4 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm 
đến 1.9mm. Đường kính DN10 đến DN 100

,, 22.300

5 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm 
đến 8.2mm. Đường kính DN125 đến DN 200

,, 21.640

III
a

Cty TNHH TM THÉP NHẬT PHÁT
11/14 Đường số 21 KP1-P. Bình Hưng Hòa A-
Q.Bình Tân- TP.HCM

Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G3101 SS400CR; JIS G3192 

1 Thép tấm Đ/kg 14.200 Giá thực hiện từ ngày 
01/8/2016. Chưa bao 
gồm thuế VAT và chi 
phí vận chuyển đến 

chân công trình

2 Thép hình ,, 14.000

IV
Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh

102H-Nguyễn Xuân Khoát-P.Tân Thành-Q.Tân 
Phú-TP.HCM (Áp dụng từ ngày 01/8/2016). Giá đã 

có VAT

01 Nhựa đường đóng phuy Shell Singapore 60/70 Đ/tấn 11.050.000 Hàng được giao trên 
xe tại TP Phan Thiết

02 Nhựa đường xá/lỏng ADCo.60/70 Đ/tấn 8.423.800

Hàng được giao tại 
trạm trộn công trình 
trong khu vực: TP 

Phan Thiết

03 Nhũ tương đóng phuy Colas R65 (CRS-1) Đ/tấn 9.550.000 Hàng được giao trên 
xe tại TP Phan Thiết

04 Nhũ tương đóng phuy Colas  SS60 (CSS-1) Đ/tấn 10.550.000 Hàng được giao trên 
xe tại TP Phan Thiết

IVa Nhựa đường Petrolimex Tại kho Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh(Áp dụng từ 
tháng 8/2016). Gía chưa có VAT

1 Đặc nóng 60/70 (TCVN 7493:2005) Đ/kg 11.500 Cước vận chuyển nhựa 
đường đặc nóng bằng 
xe bồn vận tải chuyên 
dùng: 4.000đ/Tấn.km 

(chưa có thuế VAT) vận 
chuyển thực tế.

2 Phuy 60/70 (TCVN 7493:2005) ,, 12.900

V CTCP- Tổng Cty Miền Trung TCVN-6260-2009
1 Ciment Sông Gianh  PCB 40 Đ/tấn 2.105.000 Giá thực hiện từ tháng 

4/2016. Đã bao gồm thuế 
VAT và giao hàng tại tỉnh 
Bình Thuận
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VI Ống uPVC - Công ty CP nhựa Tân 
Tiến

Tiêu chuẩn: BS:3505:1968

GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ 

VAT

Áp dụng từ ngày 
5/3/2012 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận

01 - fi 21 x 2,0 x 4 Đ/m 7.500
02 - fi 27 x 1,8 x 4 Đ/m 8.750
03 - fi 34 x 1,8 x 4 Đ/m 10.500
04 - fi 42 x 2,1 x 4 Đ/m 16.350
05 - fi 49 x 2,0 x 4 Đ/m 18.600
06 - fi 60 x 3,0 x 4 Đ/m 33.600
07 - fi 90 x 2,9 x 4 Đ/m 48.750
08 - fi 114 x 3,2 x 4 Đ/m 68.700
09 - fi 168 x 4,3 x 4 Đ/m 135.700
10 - fi 220 x 5,1 x 4 Đ/m 210.100
VII Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt 

Nam(CADIVI)
GIÁ ĐÃ CÓ 
THUẾ VAT

Áp dụng từ ngày 
19/9/2013

01 - VCmo- 2x0.75- (2x24/0.2) - 300/500V Đ/m 5.225
02 - VCmo- 2x1- (2x32/0.2) - 300/500V Đ/m 6.556
03 - CV- 1.5 (7/0.52) - 450/750V Đ/m 4.455
04 - CV- 2.5 (7/0.67) - 450/750V Đ/m 6.985
05 - CV- 4 (7/0.85) - 450/750V Đ/m 10.494
06 - CV- 6 (7/1.04) - 450/750V Đ/m 15.345
07 - CV- 10 (7/1.35) - 450/750V Đ/m 25.740
08 - CV- 16 (7/1.7) - 450/750V Đ/m 39.930
09 - CVV- 1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1KV Đ/m 6.182
10 - CVV- 6 (1x7/1.04) - 0,6/1KV Đ/m 16.610

XIII .Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1.GIÁ HỆ THỐNG HỐ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI

STT QUY CÁCH ĐVT
TIÊU 

CHUẨN 
KỸ THUẬT

GIÁ THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN GHI CHÚ

1 Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F2 – Vỉa hè Bộ TCVN1033

3-1:2014 11.325.000 450.000

- Giá 
bán đã 

bao gồm 
thuế

GTGT 
(10%);  
Chưa 

bao gồm 
ống PVC 
và phụ 
kiện co 
cút kèm 

theo

2
Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F2 – Lòng 
đường

Bộ TCVN1033
3-1:2014 11.386.000 450.000

3 Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F3 – Vỉa hè Bộ TCVN1033

3-1:2014 11.374.000 450.000

4
Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F3 – Lòng 
đường

Bộ TCVN1033
3-1:2014 11.457.000 450.000

5 Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F6; H=1m Bộ TCVN1033

3-1:2014 17.053.000 1.089.000

6 Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F6; H=1,4m

TCVN1033
3-1:2014 17.619.000 1.188.000

7 Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F6; H=2,15m Bộ TCVN1033

3-1:2014 18.991.000 1.212.000

8 Hố thu nước mưa F6b, Kt: 
380x780x970mm Bộ TCVN1033

3-1:2014 7.425.000 216.000

9 Hố thu nước mưa F6a, Kt: 
650x780x970mm Bộ TCVN1033

3-1:2014 8.183.000 296.000
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2. GIÁ HÀO KỸ THUẬT

STT QUY CÁCH ĐƠN 
VỊ

TIÊU CHUẨN
KỸ THUẬT

GIÁ THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN

GHI 
CHÚ

1 Hào kỹ thuật 2 ngăn, Kt: 
500x250x500x1200mm (loại 1) bộ TCVN10332

:2014 3.567.000 601.000

- Giá 
bán đã 

bao 
gồm 
thuế

GTGT 
(10%)

2
Hào kỹ thuật 2 ngăn, Kt: 
500x500x640x1200mm (loại 2A; 
2B), sử dụng viền khung Inox

bộ TCVN10332
:2014 11.362.000 748.000

3 Hào kỹ thuật 2 ngăn, Kt: 
500x250x740x1200mm (loại 3) bộ TCVN10332

:2014 4.515.000 699.000

4 Hào kỹ thuật 2 ngăn, Kt: 
500x250x500x800mm (loại 4) bộ TCVN10332

:2014 2.378.000 401.000

5
Hào kỹ thuật 2 ngăn  – Lòng đường
Kt: B1xB2xHxL = 
450x250x500x1000mm

bộ TCVN10332
:2014 2.661.000 417.000

6
Hào kỹ thuật 2 ngăn – Lòng đường, 
Kt: B1xB2xHxL = 
600x250x500x1000mm

bộ TCVN10332
:2014 2.794.000 625.000

7
Hào kỹ thuật 3 ngăn, Kt: 
B1xB2xB3xHxL = 
600x250x400x500x1000mm

bộ TCVN10332
:2014 3.929.000 937.000

3. GIÁ MƯƠNG HỘP

STT QUY CÁCH ĐVT TIÊU CHUẨN 
KỸ THUẬT

GIÁ 
THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN

GHI 
CHÚ

1 Mương BTCT đúc sẵn B500 –H10 m TCVN6394: 
2014 1.135.000 236.000

-  
Giá 
bán 
đã 
bao 
gồm 
thuế
GT
GT 
(10
%)

2 Mương BTCT đúc sẵn B600 –H10 m TCVN6394: 
2014 1.574.000 411.000

3 Mương BTCT đúc sẵn B800 –H10 m TCVN6394: 
2014 1.931.000 531.000

4 Mương BTCT đúc sẵn B1000 –H10 m TCVN6394: 
2014 2.449.000 725.000

5 Mương BTCT đúc sẵn B1200 –H10 m TCVN6394: 
2014 2.933.000 869.000

6 Mương BTCT đúc sẵn B500 –H30 m TCVN6394: 
2014 1.748.000 585.000

7 Mương BTCT đúc sẵn B600 –H30 m TCVN6394: 
2014 2.350.000 796.000

8 Mương BTCT đúc sẵn B800 –H30 m TCVN6394: 
2014 2.726.000 987.000

9 Mương BTCT đúc sẵn B1000 –H30 m TCVN6394: 
2014 3.117.000 984.000

10 Mương BTCT đúc sẵn B1200 –H30 m TCVN6394: 
2014 3.641.000 1.163.000

4. GIÁ HỐ GA LIÊN KẾT MỐI NỐI CỐNG (TẤM ĐAN BTCT)

STT QUY CÁCH ĐVT TIÊU CHUẨN 
KỸ THUẬT

GIÁ THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN

GHI 
CHÚ

1 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn 
liên kết mối nối cống D400 Bộ TCVN10333-

2:2014 6.286.000 1.381.000 - Giá 
bán 
đã 

bao 
gồm 

2 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn 
liên kết mối nối cống D600 Bộ TCVN10333-

2:2014 7.984.000 1.920.000

3 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn Bộ TCVN10333- 11.575.000 3.065.000
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liên kết mối nối cống D800 2:2014 thuế
GTGT 
(10%)4 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn 

liên kết mối nối cống D1000 Bộ TCVN10333-
2:2014 14.841.000 4.051.000

5 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn 
liên kết mối nối cống D1200 Bộ TCVN10333-

2:2014 18.255.000 4.949.000

6 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn 
liên kết mối nối cống D1500 Bộ TCVN10333-

2:2014 23.857.000 6.952.000

7 Hố ga liên kết mối nối cống, Kt: 
1800x3000x2725mm. Bộ TCVN10333-

2:2014 36.381.000 7.135.000

5. GIÁ MƯƠNG TƯỚI TIÊU NỘI ĐỒNG BÊ TÔNG CỐT SỢI ĐÚC SẴN 
(XI MĂNG PC40)

STT QUY CÁCH ĐVT TIÊU CHUẨN 
KỸ THUẬT

GIÁ 
THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN

GHI 
CHÚ

1
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
300x300x2000mm thành dày 3cm 

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 426.000 67.000

- Giá 
bán đã 

bao 
gồm 
thuế

GTGT 
(10%)

2
Mương  tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
400x400x2000mm thành dày 3cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 489.000 87.000

3
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
500x500x2000mm thành dày 3cm 

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 569.000 110.000

4
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
450x550x2000mm thành dày 3cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 579.000 110.000

5
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
550x550x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 718.000 160.000

6
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
600x600x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 773.000 173.000

7
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
650x650x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 825.000 188.000

8
Mương  tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
650x700x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 863.000 195.000

9
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
700x700x2000mm thành dày 4cm 

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 905.000 206.000

10
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
750x750x2000mm thành dày 4cm 

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 967.000 222.000

11
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
800x800x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 1.029.000 238.000

12
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 
900x900x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 1.126.000 270.000

13
Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt 
sợi đúc sẵn (Xi măng  PC40) Kt: 
1000x1000x2000mm thành dày 4cm

m TCCS.12.2012/
BUSADCO 1.206.000 305.000

6. GIÁ CỐNG HỘP
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STT QUY CÁCH ĐVT TIÊU CHUẨN 
KỸ THUẬT

GIÁ THANH 
TOÁN

VẬN 
CHUYỂN GHI CHÚ

1 Cống hộp 1,0x1,0m m
Chứng nhận phù 

hợp TCVN 
9116:2012

3.110.000 898.000

- Giá 
bán đã 

bao gồm 
thuế

GTGT 
(10%)

2 Cống hộp 1,2x1,2m m
Chứng nhận phù 

hợp TCVN 
9116:2012

3.769.000 1.053.000

3 Cống hộp 1,6x1,6m m
Chứng nhận phù 

hợp TCVN 
9116:2012

5.749.000 1.977.000

4 Cống hộp 1,6x2,0 m m
Chứng nhận phù 

hợp TCVN 
9116:2012

7.840.000 2.909.000

Ghi chú:
+ Chi phí vận chuyển trên là chi phí vận chuyển và bốc dỡ lên xuống tới địa điểm tập trung theo yêu cầu  
bên mua tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (địa điểm tập trung phải đảm bảo cho xe bên bán ra vào thuận  
tiện).
+ Giá trên chưa bao gồm: Chi phí lắp đặt.
+ Sản phẩm được Thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép M250÷300. Toàn bộ quá 
trình sản xuất chế tạo được thực hiện trên Dây chuyền Công nghệ BTCT thành mỏng đúc sẵn, được Bộ Xây 
dựng cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định số 885/QĐ-BXD ngày 30/9/2011 của Bộ Xây dựng. 
+ Sản phẩm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định đạt yêu cầu cho phép lưu 
hành trên thị trường.  

+ Sản phẩm đã được ban hành Tiêu chuẩn cơ sở và Thiết kế điển hình của nhà sản xuất tại Quyết định số 
475A/QĐ-TN&PTĐT- KH&CN ngày 16/6/2014 của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị Tỉnh BR-
VT.

+ Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008.
+ Thời gian bảo hành 12 tháng.
+ Báo giá này có hiệu lực trong quý III-2016.

Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ:
Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số 06 đường 3/2 Phường 8 Thành Phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.853 125 -  Fax:  0643.511 385

Mr Vỵ : máy lẻ 252 – DĐ : 0983868604.

IX. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG PHƯƠNG
Địa chỉ: 1247 BIS, QL1A, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
Điện thoại: 08.62589559.                 Fax: 08.35563180           DĐ: 0903.341711

www.cophankythuatdongphuong.com
A. Tường hộ lan

STT VẬT TƯ ĐVT
ĐƠN GIÁ(Vnđ)

Tại TT Tân 
Nghĩa (Hàm Tân)

Tại TP Phan 
Thiết

GHI CHÚ

1
Tôn sóng hộ lan W310 dài 2,32m 
dày 3mm tấm 675.000 670.000

Vật tư thiết bị 
ATGT theo tiêu 
chuẩn 22TCN-
237-01 của Bộ 

2
Tôn sóng hộ lan W310 dài 3,32m 
dày 3mm tấm 965.000 960.000

3
Tôn sóng hộ lan W310 dài 4,32m 
dày 3mm tấm 1.256.000 1.250.000

4
Tấm đầu cong W310 dài 0,7m dày 
3mm tấm 198.000 195.000

5
Trụ hộ lan U120x65 dài 1,2m dày 
4mm trụ 238.000 232.000

6 Trụ hộ lan U120x65 dài 1,2m dày 
5mm

trụ 296.000 290.000
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GTVT.
Giá trên chưa 
bao gồm thuế 

VAT 10%
Áp dụng từ 

ngày 01/8/2016

7
Trụ hộ lan U120x65 dài 1,4m dày 
4mm trụ 277.000 272.000

8
Trụ hộ lan U120x65 dài 1,4m dày 
5mm trụ 345.000 340.000

9
Trụ hộ lan U160x65 dài 1,4m dày 
4mm trụ 325.000 320.000

10
Trụ hộ lan U160x65 dài 1,4m dày 
5mm trụ 406.000 401.000

11
Trụ hộ lan U150x80 dài 1,4m dày 
4mm trụ 340.000 336.000

12
Trụ hộ lan U140x100 dài 1,4m dày 
5mm trụ 467.000 462.000

13
Trụ hộ lan U160x80 dài 1,4m dày 
5mm trụ 440.000 436.000

14
Trụ hộ lan U160x160 dài 1,4m dày 
5mm trụ 660.000 655.000

15 Bulon M20x380 bộ 40.000 40.000
16 Tiêu PQ thường tam giác cái 12.000 12.000

17
Bulon chuyên dùng M16x36 (đầu 
chỏm cầu) bộ 8.000 8.000

18 Bulon M18x380 bộ 35.000 35.000

19
Tiêu PQ bằng tôn sơn phản quang 
KT 180x45x2mm cái 25.000 24.000

20
Bản đệm U160x160x4mm 
L=360mm cái 137.000 135.000

21 Sơn dẻo nhiệt tấn 26.800.000 26.500.000
22 Sơn lót (YH-P02) tấn 82.000.000 81.800.000
23 Đinh phản quang mắt mèo viên 145.000 143.000
24 Đinh phản quang bằng nhựa viên 120.000 118.000
25 Keo dán Bituminous Adhedsive kg 280.000 278.000
26 Keo dán Mega Epoxy kg 280.000 278.000

B. Biển báo
STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ(Vnđ) GHI CHÚ

1 Biển CN KT 150 x 180cm Biển 5.524.200

Sản xuất theo TCVN 7887-
2008, quy chuẩn QCVN 

41-2012 BGTVT. Giá trên 
chưa bao gồm thuế VAT 

10%, giao hàng tại 
TPHCM.Biển báo đều 

dùng tôn tráng kẽm 3mm, 
mặt biền ép phản quang 
3m-3900 và in mực 3M 

của Mỹ; Trụ đỡ ống kẽm 
dày 4mm, sơn tĩnh điện 

trắng đỏ, kèm bulong nắp 
chụp nhựa.

Áp dụng từ ngày 
01/8/2016.

2 Biển CN KT 150 x 240cm Biển 7.365.600
3 Biển CN KT 75 x 150cm Biển 2.398.000
4 Biển CN KT 30 x 75cm Biển 497.640
5 Biển CN KT 45 x 45cm Biển 449.020
6 Biển CN KT 45 x 75cm Biển 717.750
7 Biển CN KT 45 x 90cm Biển 863.500
8 Biển CN KT 45 x 120cm Biển 1.150.875
9 Biển CN KT 90 x 90cm Biển 1.656.600

10 Biển CN KT 90 x 120cm Biển 2.209.680
11 Biển CN KT 105 x 105cm Biển 2.348.500
12 Biển báo tam giác C = 90cm Biển 794.750
13 Biển báo tròn D = 90cm Biển 1.317.360
14 Biển CN KT 45 x 105cm Bộ 1.006.500
15 Biển CN KT 90 x 108cm Bộ 1.987.920
16 Trụ đỡ D90 x 4mm dài 330cm Trụ 1.301.520
17 Trụ đỡ D90 x 4mm dài 350cm Trụ 1.578.500
18 Trụ đỡ D90 x 4mm dài 360cm Trụ 1.622.500
19 Trụ đỡ D90 x 4mm dài 440cm Trụ 1.984.125

X. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VẠN GIA.
           Đ/c: 10/22 Trần Nhân Tông-P. Thanh Sơn-TP. PR-TC-tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.2240608- Fax: 068.3838240. Email : congtyvangia@gmail.com
                                                                                                    ÑVT: ñoàng
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STT

Danh muïc ÑVT
Ñôn giaù chưa coù thueá 

VAT Ghi chuù

1
Gaïch ống 4 lỗ khoâng 
nung(80x80x180mm)

vieân 1.000 Áp dụng từ ngày 
15/9/2015.

* Ghi chuù: - Đơn giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm đến khi có thông báo giá mới.

                        - Đơn giá trên tính bốc lên tại Nhà máy gạch không nung Vạn gia-KCN Phước Nam- Thuận Nam- Ninh Thuận.

XI. CÔNG TY TNHH NGÓI BÊ TÔNG SCG (Việt Nam).
Đ/c:  Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam- Singapore, Thuận An, Bình Dương.

(Đơn vị tính: vnđ/viên)
Classic 

Collection
Neoclass 

Collection
Special 

Collection
Premium 
Collection

Signature
Collection

Tên sản phẩm Quy cách
(kg/viên)

Red(M001)
Oster Grey 

(M002)
Tropical Tan

(M004)
Tawny Brick

(M005)

Platium Grey 
(M003)

Forest Green
(M006)

Gold Flased
(M007)

Red Flased
(M008)

Brown Lagoon
(M009)

Naple Blue
(M011)

Earth Tone
(M013)

Green Leaf
(M014)
Wood 
Tone

(M015)

Caribbean 
Breeze
(M013)

Ngói chính 4,0 13.900 14.100 14.400 15.400 17.900
Ngói nóc 3,0 28.000 28.000 28.000 30.000 32.000

Ngói ghép hai 3,5 34.000 34.000 34.000 36.000 38.000
Ngói rìa 3,1 28.000 28.000 28.000 30.000 32.000

Ngói cuối rìa 2,9 34.000 34.000 34.000 36.000 38.000
Ngói cuối nóc 4,8 36.000 36.000 36.000 38.000 40.000
Ngói cuối mái 4,0 36.000 36.000 36.000 38.000 40.000
Ngói ghép ba 5,1 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000

Ngói ghép bốn 6,4 45.000 45.000 45.000 48.000 50.000

* Giá khuyến cáo trên đây đã bao gồm thuế GTGT(10%) và phí vận chuyển trong phạm vị tỉnh 
   Bình Thuận (số lượng trên 1.000 viên); và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
* Bảng giá này có thể điều chỉnh nếu cước vận chuyển thay đổi.

XII. CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
Đ/c: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3826824.                 Fax: 061.3836305        
              Ñôn vò tính: Ñoàng/thuøng

STT SAÛN PHAÅM
PHAÅM CAÁP

A A2

A. GẠCH MEN
    1. Gaïch men laùt neàn 200x200 mm (25 vieân/thuøng)

1.1 2022; 2024; 104,000 95,000
1.2 2017; 2018, 2019 92,0000 85,000

    2. Gaïch men laùt neàn 250x250 mm (16 vieân/thuøng)
2.1 25538 95,000 88,000

2.2
25505; 25506; 25507; 25534; 25536; 25537; 25539; 25542; 
25543; 25557; 25558 93,000 86,000

    3. Gaïch men oáp töôøng 200x250 mm (20 vieân/thuøng)
3.1 2531 107,000 98,000
3.2 200T; 2534; 96,000 88,000

    4. Gaïch men oáp töôøng 250x400 mm (10 vieân/thuøng)
4.1 25403 98,000 88,000
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4.2
25448-25448V;  25449-25449V;  25450-25450V;  25462-
25462V;  HT01-HT02;  2405-2405V;  25488-25488V;  25492-
25492V; 2420-2420V; 2424-2424V

94,000 84,000

    5. Gaïch men laùt neàn 300x300 mm (11 vieân/thuøng)
5.1 3048; 110,000 101,000
5.2 3049; 3053; 3054; 3062 93,000 84,000

    6. Gaïch men laùt neàn 400x400 mm (06 vieân/thuøng)
6.1 TT401 96,000 90,000

6.2
TT402 (4071); TT403 (4070); TT404 (4082); TT405 (4091); 
TT406  (4092);  TT408  (418A);   TT425;  TT426;  TT427; 
TT428; TT429; TT430

92,000 86,000

    7. Gaïch men saân vöôøn 300x300mm vaø 400x400mm
7.1 418B; SV405 109,000 103,000
7.2 SV401; SV402; SV403; SV404; SV301 96,000 90,000
7.3 SV 301; SV302 96,000 90,000

    8. Gaïch men oáp töôøng (300x450)mm (07 vieân/thuøng) Loaïi 1 Loaïi 2

8.1 3410-3410V; 3411-3411V; 3412-3412V; 3413-3413V; 3414-
3414V;

97,000 87,000

    9. Gaïch men laùt neàn (500x500)mm (04 vieân/thuøng = 1 m2)
9.1 5000 112,500 95,500
9.2 5020; 5021; 5022; 5023 105,000 92,000

    10. Gaïch men (300x600)mm (06 vieân/thuøng  ≈  1.08 m2)
C3600;  C3601KTS;  C3602KTS;  C3603KTS;  C3604KTS; 
C3605KTS; C3606KTS

130,000 105,000

    11. Gaïch men (600x600)mm (04 vieân/thuøng  ≈  1.44 m2)
C6101KTS;  C6102KTS;  C6103KTS;  C6104KTS;  C6105KTS; 
C6106KTS; 190,000 154,000

STT SAÛN PHAÅM
PHAÅM CAÁP

Loaïi A Loaïi A2

B. GAÏCH GRANITE
    1. Gaïch Granite boùng môø 300x300 mm (11 vieân/thuøng)

1.1 GD3015; GD3016 130,000 115,500
1.3 GD3004; GD3401; 116,000 101,500

    2. Gaïch Granite boùng môø 400x400 mm (06 vieân/thuøng)
2.1 SB4005; SB4020 127,000 107,500
2.2 SB4048; GD4030; GD4038; GD4130; GD4138 117,000 97,500
2.4 SB4038; SB4000; SB4026 113,000 93,500

   3. Gaïch Granite (600x600)mm (04 vieân/thuøng ≈ 1.44 m2) Loaïi A
(Ñoàng/thùng)

Loaïi A2
(Ñoàng/thùng)

1 SB6039 235,000 191,500
2 SB6000; SB6030; SB6038 228,000 184,500
Ghi chuù:

* Giaù baùn coâng trình treân ñaõ bao goàm thueá VAT 10%.
* Khaùch haøng thanh toaùn ngay tieàn haøng.
* Khaùch haøng nhaän haøng taïi kho Cty vaø töï vaän chuyeån.
* Baûng giaù naøy thay theá caùc baûng giaù vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy 09 thaùng 5 naêm 2016 cho 
ñeán khi coù thoâng baùo môùi. 
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XIII. CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM.
Đại lý : Công ty TNHH TM-DV Nam Đức Việt

           Đ/c: 156/19/16 đường P88 Hoàng Bá Bích, KP5, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai.

                                                                                                    ÑVT: ñoàng

STT Danh muïc ÑVT
Ñôn giaù chưa coù thueá VAT

Ghi chuù

1 Vật liệu Carboncor Asphalt Đ/tấn 3.610.000

* Ghi chuù: - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận tải từ nhà máy đến trung tâm TP Phan Thiết. Ngoài  
địa điểm trên, mỗi Km phụ trội sẽ tính thêm 3000đ/tấn.

        - Thời gian thực hiện kể từ tháng 05/2016.  

XIV. CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH BLOCK CƯỜNG MẾN.
           Đ/c: KP3,TT Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

                                                                                                         ÑVT: ñoàng

          S
TT Danh muïc ÑVT

Ñôn giaù chưa coù thueá 
VAT Ghi chuù

1 Gaïch tường 09 3 lỗ 
(90x190x390mm)

Vieân 3.700

* Ghi chuù: * Giá bán trên được tính trên phương tiện khách hàng tại cơ sở sản xuất.
* Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/9/2014.

XV. CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ.
           Đ/c nhà máy: Mỏ đá tại ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu.

                                                                                                       ÑVT: ñoàng

          S
TT Danh muïc ÑVT

Ñôn giaù đã coù thueá 
VAT Ghi chuù

1
2
3
4

Gaïch (80x80x180)mm
Gaïch (50x80x180)mm
Gaïch (100x190x390)mm
Gaïch (190x190x390)mm

Vieân
Vieân
Vieân
Vieân

1.020
1.000
5.600
9.700

Chủng loại gạch 
Block bê tông

* Ghi chuù: - Giá bán đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho nhà máy  
sản xuất.

        - Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/7/2016.  
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XVI.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LAMA VIỆT NAM
Trụ sở và nhà máy: Lô B8, KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương.
Phòng Kinh doanh: 243/1 QL 1A phường Tân Thới Hiệp, Q12,TP HCM.
Điện thoại: 08.3717 8580.

 Đơn vị tính: VNĐ
STT Tên sản phẩm Đơn vị 

tính
Quy cách Đơn giá bán lẻ đã 

bao gồm thuế VAT 
10%

Ghi chú

NGÓI LAMA 
ROMAN

Ngói chính 14.400

1

Nhóm một màu: 
L101,L102,L103,L04

Viên 420x330mm, độ phủ 
khoảng 10 viên/m², 
khối lượng khoảng 

4,1 kg/viên

13.500

Nhóm một màu: 
L201,L203,L204 và 
Nhóm màu đặc biệt 

L105, L226

Viên 14.000 Tiêu chuẩn 
công bố áp 

dụng TCVN 
1453:1986

2 Ngói nóc Viên 28.000

3 Ngói rìa Viên 28.000

4 Ngói cuối rìa Viên 38.000

5 Ngói ghép hai Viên 38.000

6 Ngói cuối nóc Viên 42.500

7 Ngói cuối mái Viên 42.500

8 Ngói chạc ba, Ngói 
chữ T

Viên 49.000

9 Ngói chạc bốn Viên 49.000

* Ghi chuù: -  Giá trên đã bao gồm chi phí giao hàng đến chân công trình tại Bình Thuận,  
không bao gồm chi phí dỡ hàng xuống.

        - Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/11/2015.  

XVII.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN
Đc: Số 26, ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
(ĐT: 04 22462620- Fax: 04 35544538)

         ÑVT: ñoàng
STT Chủng loại Đơn vị tính Giá chưa thuế Giá sau thuế

Nắp gang hố thu nước
1 KT(800x250x45) mm Cái 1.222.000 1.234.200
2 KT(430x350x45) mm Cái 877.800 965.580

1.Bảng giá có giá trị từ ngày 01/5/2015 ; 

2.Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.

XVIII. CÔNG TY TNHH MTV MỸ VIÊN.
NHÀ PHÂN PHỐI GẠCH BTKN –CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG NAM

Đ/c : A6.7 – Nguyễn Thị Định – TP Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062.6278027 - Fax : 062 375.75.33 - Email:  truongnamjsc@yahoo.com

STT TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH ĐVT Trọng

lượng/viên

ĐƠN GIÁ (Đồng/viên)

Ghi chúTại nhà máy
NinhThuận

Tại Phan 
Thiết

1 Gạch BTKN.75#, 4 lỗ Viên 1,7kg 1.100 1.350
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(KT: 80*80*180)

2 Gạch BTKN.75#, 4 lỗ
(KT: 90*90*190) Viên 2,2kg 1.300 1.650

3 Gạch blog 100 BTKN.75#
(KT: 90*190*390) Viên 8,5kg 4.900 6.500

4 Gạch blog 200 BTKN.75#
(KT: 190*190*390) Viên 17kg 9.500 12.500

5 Gạch thẻ BTKN.75#
(KT: 40*80*180) Viên 1,0kg 850 1.100

1. Giá bán tại nhà máy đã bao gồm thuế GTGT và phí  bốc lên xe.

2. Giá bán tại Phan Thiết đã bao gồm thuế GTGT và phí  bốc lên xe.

3. Bảng giá này có hiệu lực từ tháng 05/2016  đến khi có thông báo giá bán mới.

XIX. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN
ĐC: Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
VPĐD: 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08 3999 0111 - Fax: 08 3999 0222
CN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Lô 4/1 KCN Phan Thiết - Giai Đoạn 1 - Bình Thuận
ĐT: 0623. 829124 - Fax: 0623. 776515

BẢNG GIÁ BÁN ỐNG uPVC HOA SEN
(Hiêu lưc từ ngày 01/10/2015 trên địa bàn tỉnh Binh Thuân đến khi có thông báo giá mới).

STT
Đường 

kính 
(mm)

Độ dày
(mm) Qui cách  Tiêu chuẩn

áp dụng 
 Áp suất 

danh nghĩa 

 Giá bán (có VAT) 
 Đồng/1

m  Đồng/4m 

1 21 1.6 21x1.6 BS 3505:1968 15,0   
6.800                      27.200 

2 21 2.0 21x2.0 BS 3505:1968 15,0   
8.200                      32.800 

3 27 1.6 27x1.6 BS 3505:1968 12,0   
8.500                      34.000 

4 27 2.0 27x2.0 BS 3505:1968 15,0   
10.500                      42.000 

5 34 1.6 34x1.6 BS 3505:1968 10,0   
11.000                      44.000 

6 34 2.0 34x2.0 BS 3505:1968 12,0   
13.500                      54.000 

7 42 1.6 42x1.6 BS 3505:1968 7,0   
13.800                      55.200 

8 42 2.0 42x2.0 BS 3505:1968 9,0   
17.100                      68.400 

9 49 1.8 49x1.8 BS 3505:1968 7,0   
17.800                      71.200 

10 49 2.0 49x2.0 BS 3505:1968 8,0   
19.600                      78.400 

11 60 2.0 60x2.0 BS 3505:1968 6,0   
24.800                      99.200 

12 63 2.0 63x2.0 TCVN 6151:2002 6,3   
27.500                   110.000 

13 75 3.0 75x3.0 BS 3505:1968 9,0   
46.200                   184.800 

14 76 2.2 76x2.2 TCVN 6151:2002 5,0   
34.750                   139.000 

15 90 2.2 90x2.2 BS 3505:1968 5,0   
42.200                   168.800 

16 110 2.2 110x2.2 TCVN 6151:2002 4,0   
50.700                   202.800 

17 114 2.0 114x2.0 BS 3505:1968 3,0   
47.900                   191.600 
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18 125 3.5 125x3.5 TCVN 6151:2002 5,0   
95.500                   382.000 

19 130 3.0 130x3.0 TCVN 6151:2002 4,0   
85.400                   341.600 

BẢNG GIÁ BÁN ỐNG NHỰA HDPE HOA SEN
(Hiêu lưc từ ngày 15/01/2016 trên địa bàn tỉnh Binh Thuân đến khi có thông báo giá mới).

TT
Đường kính 

(mm)

Độ dày
(mm) Qui cách  Tiêu chuẩn

áp dụng 
 Áp suất 

danh nghĩa 

 Giá bán (có VAT) 

 Đồng/1m  Đồng/6m 

1 16 2,0 16x2 ISO 4427: 2007 20,0                        6.710                      40.260 

2 20 2,0 20x2 ISO 4427: 2007 16,0                        8.910                      53.460 

3 25 2,0 25x2 ISO 4427: 2007 12,5                      11.220                      67.320 

4 32 2,4 32x2.4 ISO 4427: 2007 12,5                      18.480                   110.880 

5 40 2,0 40x2 ISO 4427: 2007 8,0                      18.920                   113.520 

6 50 2,0 50x2 ISO 4427: 2007 6,0                      23.430                   140.580 

7 63 2,5 63x2.5 ISO 4427: 2007 6,0                      37.180                   223.080 

8 75 2,9 75x2.9 ISO 4427: 2007 6,0                      50.600                   303.600 

9 90 3,5 90x3.5 ISO 4427: 2007 6,0                      73.590                   441.540 

10 110 4,2 110x4.2 ISO 4427: 2007 6,0                   110.110                   660.660 

11 125 4,8 125x4.8 ISO 4427: 2007 6,0                   142.120                   852.720 

12 140 5,4 140x5.4 ISO 4427: 2007 6,0                   179.080                1.074.480 

13 160 6,2 160x6.2 ISO 4427: 2007 6,0                   235.400                1.412.400 

14 180 6,9 180x6.9 ISO 4427: 2007 6,0                   293.810                1.762.860 

15 200 7,7 200x7.7 ISO 4427: 2007 6,0                   364.100                2.184.600 

16 225 8,6 225x8.6 ISO 4427: 2007 6,0                   456.610                2.739.660 

17 250 9,6 250x9.6 ISO 4427: 2007 6,0                   577.170                3.463.020 

18 280 10,7 280x10.7 ISO 4427: 2007 6,0                   707.300                4.243.800 

19 315 7,7 315x7.7 ISO 4427: 2007 4,0                   553.080                3.318.480 

20 355 13,6 355x13.6 ISO 4427: 2011 6,0                1.138.500                6.831.000 

BẢNG GIÁ BÁN ỐNG NHỰA PPR HOA SEN
(Hiêu lưc từ ngày 15/01/2016 trên địa bàn tỉnh Binh Thuân đến khi có thông báo giá mới).

STT Đường kính 
(mm)

Độ dày
(mm)

 Áp suất 
danh nghĩa 

 Giá bán (có VAT) 

 Đồng/1m  Đồng/4m 

1 20 1,9                        10,0                       19.030                                  76.120 

2 20 2,3                        12,5                       23.430                                  93.720 

3 25 2,3                        10,0                       29.700                               118.800 

4 25 2,8                        12,5                       41.800                               167.200 

5 32 2,9                        10,0                       54.120                               216.480 
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6 32 3,6                        12,5                       56.100                               224.400 

7 40 3,7                        10,0                       72.600                               290.400 

8 50 4,6                        10,0                    106.370                               425.480 

9 63 5,8                        10,0                    169.070                               676.280 

10 75 6,8                        10,0                    235.070                               940.280 

11 90 8,2                        10,0                    343.090                            1.372.360 

12 110 10                        10,0                    549.010                            2.196.040 

13 125 11,4                        10,0                    680.020                            2.720.080 

14 140 12,7                        10,0                    839.080                            3.356.320 

15 160 14,6                        10,0                 1.145.100                            4.580.400 

XX. CTY TNHH SẢN XUẤT  THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚ HẢI
ĐC: 139 Trần Hưng Đạo, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên 
ĐT: 057.3822181                          Fax: 0573.822.233
Email: ctyhungphuhai@gmail.com -Web: dienchieusangfuhailight.com.vn

TT Tên hàng hóa ĐVT Tiêu chuẩn kỹ thuật sản 
xuất

Mức giá 
(chưa VAT) Ghi chú

A ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT: Chip LED CREE, bộ nguồn 
MEANWELL HLG - BẢO HÀNH: 5 NĂM (WWW.MFUHAILIGHT.COM)

1 Đèn LED MFUHAIlight 30W đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

    4.636.364 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn LED MFUHAIlight 40W đ/Bộ "     5.090.909  " 

3 Đèn LED MFUHAIlight 50W đ/Bộ "     5.636.364  " 

4 Đèn LED MFUHAIlight 60W đ/Bộ "     6.454.545  " 

5 Đèn LED MFUHAIlight 70W đ/Bộ "     7.090.909  " 

6 Đèn LED MFUHAIlight 75W đ/Bộ "     7.272.727  " 

7 Đèn LED MFUHAIlight 80W đ/Bộ "     7.909.091  " 

8 Đèn LED MFUHAIlight 90W đ/Bộ "     8.181.818  " 

9 Đèn LED MFUHAIlight 100W đ/Bộ "     9.545.455  " 

10 Đèn LED MFUHAIlight 120W đ/Bộ "   10.454.545  " 

11 Đèn LED MFUHAIlight 150W đ/Bộ "   11.636.364  " 

12 Đèn LED MFUHAIlight 180W đ/Bộ "   12.727.273  " 

B ĐÈN LED SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BỘ NGUỒN MEANWELL 
HLG, BẢO HÀNH: 5 NĂM. ( WWW.MFUHAILIGHT.COM )

1 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 30W đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

    6.181.818 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 40W đ/Bộ "     6.272.727  " 

3 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 50W đ/Bộ "     6.454.545  " 

4 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 60W đ/Bộ "     6.636.364  " 

5 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 70W đ/Bộ "     7.000.000  " 
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6 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 80W đ/Bộ "     7.272.727  " 

7 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 100W đ/Bộ "     8.181.818  " 

8 Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT 120W đ/Bộ "     8.818.182  " 

C ĐÈN LED TRANG TRÍ THẢM CỎ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BỘ NGUỒN 
MEANWELL, BẢO HÀNH : 5 NĂM. ( WWW.MFUHAILIGHT.COM )

1 Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 10W - 
30W, size: H:750mm x D: 210mm đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

    2.909.091 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 10W - 
30W, size: H:220mm x D: 210mm đ/Bộ

"
    2.636.364  " 

3 Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 6W - 18W, 
size: H:600mm x D: 130mm đ/Bộ

"
    2.818.182  " 

4 Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 6W - 18W, 
size: H:600mm x D: 130mm đ/Bộ

"
    2.454.545  " 

D ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT: Chip LED CREE - USA, bộ nguồn MEANWELL HLG - BẢO 
HÀNH: 5 NĂM. ( WWW.MFUHAILIGHT.COM )

1 Đèn pha LED MFUHAIlight 80W đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

    7.272.727 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn pha LED MFUHAIlight 100W đ/Bộ "     8.636.364  " 

3 Đèn pha LED MFUHAIlight 120W đ/Bộ "     9.090.909  " 

4 Đèn pha LED MFUHAIlight 150W đ/Bộ "   10.909.091  " 

5 Đèn pha LED MFUHAIlight 200W đ/Bộ "   12.727.273  " 

6 Đèn pha LED MFUHAIlight 300W đ/Bộ "   20.000.000  " 

7 Đèn pha LED MFUHAIlight 450W đ/Bộ "   26.363.636  " 

8 Đèn pha LED MFUHAIlight 600W đ/Bộ "   29.090.909  " 

E
ĐÈN LED HIGHBAY MFUHAILIGH CHIẾU SÁNG NHÀ XƯỞNG, HỘI TRƯỜNG,… : CHIP 
LED CREE - USA, BỘ NGUỒN MEANWELL, BẢO HÀNH: 5 NĂM. 
( WWW.MFUHAILIGHT.COM )

1 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 80W đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

    6.000.000 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 100W đ/Bộ "     6.272.727  " 
3 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 120W đ/Bộ "     6.636.364  " 
4 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 150W đ/Bộ "     7.090.909  " 
5 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 180W đ/Bộ "     8.545.455  " 
6 Đèn led highbay MFUHAILIGHT 200W đ/Bộ "     9.000.000  " 

F
ĐÈN CAO ÁP HIỆU MFUHAILIGHT(dienchieusangfuhailight.com.vn): Quy cách, chất lượng: Bộ điện 
LAYRTON MADE IN SPAIN (TÂY BAN NHA) + Bóng OSRAM SUPER 4 YEARS MADE IN SOVAKIA. Bảo 
hành 24 tháng.

1 Đèn cao áp MFUHAIlight 2015 - 150w 
Sodium , 220V đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

3.681.818
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn cao áp MFUHAIlight 2015 -250w 
Sodium 220V đ/Bộ " 4.000.000  " 

3 Đèn cao áp MFUHAIlight 2015 2 công suất 
150w /100w Sodium 220V đ/Bộ " 4.090.909  " 

4 Đèn cao áp MFUHAIlight 2015 2 công suất 
250w/150w Sodium 220V đ/Bộ " 4.272.727  " 
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5 Đèn cao áp MFHAIlight 2016 - 150w 
Sodium , 220V đ/Bộ " 3.772.727  " 

6 Đèn cao áp MFUHAIlight 2016-250w Sodium 
220V đ/Bộ " 3.954.545  " 

7 Đèn cao áp MFUHAIlight 2016 2 công suất 
150w /100w Sodium 220V đ/Bộ " 4.181.818  " 

8 Đèn cao áp MFUHAIlight 2016 2 công suất 
250w/150w Sodium 220V đ/Bộ " 4.318.182  " 

9 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 - 150w Sodium 
, 220V đ/Bộ " 3.454.545  " 

10 Đèn cao áp MFUHAIlight 268-250w Sodium 
220V đ/Bộ " 3.590.909  " 

11 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 2 công suất 
150w /100w Sodium 220V đ/Bộ " 3.818.182  " 

12 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 2 công suất 
250w/150w Sodium 220V đ/Bộ " 4.045.455  " 

G ĐÈN CAO ÁP MFUHAILIGHT (dienchieusangfuhailight.com.vn): Quy cách, chất lượng: Liên 
doanh - Bảo hành 12 tháng

1 Đèn cao áp MFUHAIlight 22-70w Sodium 
220V đ/Bộ

IEC 60598-1:2008, IEC 
60923:1995, IEC 

60662:2011, TCVN 5828 - 
1994, TCVN 5829 - 1994

2.000.000
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Đèn cao áp MFUHAIlight 22-150w Sodium 
220V đ/Bộ " 2.272.727  " 

3 Đèn cao áp MFUHAIlight 22 -250w Sodium 
220V đ/Bộ " 2.500.000  " 

4 Đèn cao áp MFUHAIlight 22 2 công suất 
150w/100w Sodium 220V đ/Bộ " 2.545.455  " 

5 Đèn cao áp MFUHAIlight 22 2 công suất 
250w/150w Sodium 220V đ/Bộ " 2.772.727  " 

6 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 - 150w Sodium 
, 220V đ/Bộ " 2.363.636  " 

7 Đèn cao áp MFUHAIlight 268-250w Sodium 
220V đ/Bộ " 2.590.909  " 

8 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 2 công suất 
150w/100w Sodium 220V đ/Bộ " 2.636.364  " 

9 Đèn cao áp MFUHAIlight 268 2 công suất 
250w/150w Sodium 220V đ/Bộ " 2.863.636  " 

H
TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT(dienchieusangfuhailight.com.vn):  Quy cách, chất 
lượng :Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang 
trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng

1 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH09-CH- HOA 
LÁ/ 4 Cầu Ø300-Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     5.009.091 
 Giá tại địa bàn 

tỉnh Bình 
Thuận 

2 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH02-CH-HOA 
LÁ 4/Ø300-Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     4.909.091  " 

3 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/FHL003-
Compact 80w đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   10.500.000  " 

4 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH 06/CH-01-
2/FHL003-Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   10.100.000  " 

5 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/CH-01-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.500.000  " 

6 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/CH04-
4/Ø400 -Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     8.590.909  " 

7 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/CH-08-
4/Ø400- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     8.590.909  " 

8 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/CH-08-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.681.818  " 
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9 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH06/CH-09-
1/FHL004- Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.045.455  " 

10 Côt sân vườn MFUHAIlight FH06/CH-09-2-
FHL004- Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   15.590.909  " 

11 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/FHL003- 
Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.454.545  " 

12 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-01-
2/FHL003- compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   11.045.455  " 

13 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-01-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   13.590.909  " 

14  Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-04-
4/Ø400- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     9.590.909  " 

15 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-08-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   13.318.182  " 

16 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-08-
4/Ø400 - Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984     9.500.000  " 

17 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-09-
1/FHL004- Bóng compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.727.273  " 

18  Côt sân vườn  MFUHAIlight FH07/ CH-09-
2/FHL004- Bóng compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   16.227.273  " 

19 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH05B/CH-07-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   15.727.273  " 

20 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH05B/CH-07-
4/Ø400- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.300.000  " 

21 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH-05B/CH-01-
4/FHL005- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   14.900.000  " 

22 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH-05B/CH-01-
4/Ø400- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   12.000.000  " 

23 Côt sân vườn  MFUHAIlight FH-05B/CH-01-
4/Hoa sen- Compact 20w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   13.545.455  " 

24 Côt sân vườn MFUHAIlight FH-05B/CH-09-
1/FHL004- Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   13.800.000  " 

25 Côt sân vườn M FUHAIlight FH-05B/CH-09-
2/FHL004- Compact 80w

đ/Trụ TCVN 3902 - 1984   16.627.273  " 

26 Đế cột  MFUHAIlight FH-05B-  Cao 1,540m- 
Bao chân trụ đèn chiếu sáng

đ/ Đế TCVN 3902 - 1984     6.818.182  " 

27 Đế cột MFUHAIlight FH-03: Cao 1,8m- Bao 
chân trụ đèn chiếu sáng

đ/ Đế TCVN 3902 - 1984     7.863.636  " 

28 Đế cột MFUHAIlight FH-01C Sư tử : Cao 
2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng

đ/ Đế TCVN 3902 - 1984   11.454.545  " 

29
Đèn nấm cây thông MFUHAIlight CT08: Cao 
800mm, đường kính 105mm/210mm -Bóng 
compact 20w

đ/Cây TCVN 3902 - 1984        918.182  " 

Sản phẩm MFUHAILIGHT đạt " Thương hiệu vàng Công Nghiệp Việt Nam" đã được đăng ký bảo hộ trên toàn quốc.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 và ISO14001:2004.
Hàng giao tại chân công trình tỉnh BÌNH 
THUẬN
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Giá trên áp dụng từ ngày  01/08/2016 đến khi có thông báo giá mới.

XXI. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG GIA
ĐC: E14 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, TP. HCM 
ĐT: 083.9840779              Fax: 
Web: www.dutex.vn
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STT Tên mặt hàng Sản xuất theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật Quy cách Đơn Vị 

Tính

Đơn giá 
(chưa có 

VAT)
(đồng)

 CÁC SP SƠN TRONG NHÀ

ISO 9001:2008

JIS K 5663- 2003

QCVN 
16:2014/

BXD

   

1 DUTEX- PEP ALL IN ONE (5 lit)
Sơn bóng nội thất cao cấp 5lit/ thùng Lit 195.800

2 DUTEX- PEP CLEAN (18 lit)
Sơn nội thất lau chùi dễ dàng 18lit/ thùng Lit 94.944

3 DUTEX PLUS (18 lit)
Sơn nội thất che phủ hiệu quả 18lit/ thùng Lit 58.333

4 DUTEX- VASTY OV3 (18 lit)
Sơn nước nội thất 18lit/ thùng Lit 42.167

5 DUTEX- KAYO white (25 Kg)
Sơn trắng nội thất 25kg/ thùng Kg 17.720

6 DUTEX- KAYO (25 Kg)
Sơn nội thất, trắng= màu, pha chuẩn 25kg/ thùng Kg 19.240

 CÁC SP SƠN NGOÀI TRỜI     

7 DUTEX- PEP Chống Bám bụi (5 lit)
Sơn bóng cao cấp ngoại thất

ISO 9001:2008

JIS K 5663- 2003

QCVN 
16:2014/BXD

5lit/ thùng Lit 223.400

8 DUTEX- PEP Siêu bóng (5 lit)
Sơn cao cấp siêu bóng ngoại thất 5lit/ thùng Lit 233.800

9 DUTEX- PEP Chống thấm (5 lit)
Sơn cao cấp chống thấm ngoại thất 5lit/ thùng Lit 240.000

10 DUTEX- PEP Satin Gloss (18 lit)
Sơn nước ngoại thất cao cấp 18lit/ thùng Lit 138.333

11 DUTEX- PLUS (18 lit)
Sơn nước ngoại thất che phủ hiệu quả 18lit/ thùng Lit 79.222

12 DUTEX- VATSY OV3 (18 lit)
Sơn ngoại thất 18lit/ thùng Lit 63.278

13 DUTEX- KAYO (25 Kg)
Sơn ngoại thất 25kg/ thùng Kg 39.960

 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM     

14 DUTEX- PEP Sealer (18 lit)
Sơn lót chống kiềm cao cấp nội & ngoại thất

ISO 9001:2008

JIS K 5663- 2003

18lit/ thùng Lit 124.389

15
DUTEX- PEP Sealer Special (5 lit)
Sơn lót chống kiềm cao cấp dùng cho môi 
trường khắc nghiệt

5lit/ thùng Lit 185.800

16 DUTEX Sealer  (18 lit)
Sơn lót chống kiềm nội & ngoại thất 18lit/ thùng Lit 81.611

17 DUTEX Sealer 1000 (18 lit)
Sơn lót chống kiềm nội & ngoại thất 18lit/ thùng Lit 53.833

 CHẤT CHỐNG THẤM VÀ PHỤ GIA     
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18 DUTEX- WATERSHIELD- CT.11A
Chống thấm xi măng bê tông siêu đàn hồi

ISO 9001:2008
QCVN 
16:2014/

BXD

18kg/ thùng Kg 93.278

19 DUTEX - WATERSHIELD- CTM
Chống thấm xi măng bê tông siêu đàn hồi 18kg/ thùng Kg 112.056

20 DUTEX.CT19D
Keo bóng nước chống thấm. 5lit/ can Lit 91.800

21
DUTEX CT.20D
Phụ gia chống thấm và kết nối vữa bê tông xi 
măng.

25lit/ can Lit 59.960

22
SILIKOTE
Chất chống thấm bê tông, tường gạch, ngói, 
gốm, đất nung mỹ nghệ.

5lit/can Lit 65.200

 SẢN PHẨM BỘT TRÉT     

23 DUTEX- PEP Super Mastic (40 Kg)
Bột trét nội và ngoại thất cao cấp

ISO 9001:2008

QCVN 
16:2014/

BXD

40kg/ bao Kg 9.625

24 DUTEX-  PEP Super Mastic - XÁM (40 Kg)
Bột trét nội và ngoại thất cao cấp 40kg/ bao Kg 8.400

25 DUTEX- PLUS  (40 Kg)
Bột trét nội thất cao cấp 40kg/ bao Kg 6.625

26 DUTEX- PLUS  (40 Kg)
Bột trét ngoại thất cao cấp 40kg/ bao Kg 7.625

27 DUTEX - VASTY mastic Interior (40 Kg)
Bột trét nội thất 40kg/ bao Kg 5.725

28 DUTEX- VASTY mastic Exterior  (40 Kg)
Bột trét ngoại thất 40kg/ bao Kg 6.725

 SƠN GIAO THÔNG 
NHIỆT DẺO PHẢN QUANG

    

29
DUTEX LINE W.01 
Sơn phản quang Màu trắng, hạt phản quang 
≥20%

TCVN 
8791:2011

25kg/ bao Kg 24.300

30
DUTEX LINE Y.01
Sơn phản quang Màu vàng, hạt phản quang 
≥20%

25kg/ bao Kg 26.200

31
DUTEX LINE W. 02
Sơn GỒ phản quang
Màu trắng, hạt phản quang ≥ 30%

25kg/ bao Kg 27.600

32
DUTEX LINE Y. 02
Sơn GỒ phản quang
Màu vàng, hạt phản quang ≥ 30%

25kg/ bao Kg 28.600

33

DUTEX LINE W.08
Sơn phản quang màu trắng, hạt phản quang 
>30%, 
TC: AASHTO 

25kg/ bao Kg 28.900

34

DUTEX LINE Y.08
Sơn phản quang màu vàng, hạt phản quang 
>30%,
TC: AASHTO 

25kg/ bao Kg 29.900

35



 HẠT PHẢN QUANG       

35 GLASS BEAD Hạt phản quang BS 6088-1981 25kg/ bao Kg 17.900

 SƠN LÓT DÙNG CHO SƠN GIAO THÔNG
NHIỆT DẺO PHẢN QUANG     

36 DUTEX LINE PRIME Sơn lót 4718/GTVT-
KHCN 4kg/ lon Kg 75.800

 

SƠN CON LƯƠN, DẢI PHÂN CÁCH
HỆ SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP

  
 

 
37 DUTEX- BGL.C7 Màu Đen

TC: 03/2001/
CBTC/HG

17.5kg/thùng Kg 71.000
38 DUTEX- GGL.C7 Màu Xám 17.5kg/thùng Kg 75.000
39 DUTEX- WGL.C7 Màu Trắng 17.5kg/thùng Kg 79.000
40 DUTEX- RGL.C7 Màu Đỏ 17.5kg/thùng Kg 86.000
41 DUTEX- YGL.C7 Màu Vàng 17.5kg/thùng Kg 89.000

LƯU Ý:
1. Giá trên chưa bao gồm  thuế VAT 10%.
2. Giá giao tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.
3.Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 đến khi 
có bảng giá mới.                 

XXII.CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Trụ sở chính: 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (08) 3526.2770- Fax: (08) 3526.2089

STT Tên hàng hóa Quy cách Chất lượng ĐVT Giá bán 
(vnd/viên)

1 Ngói chính 9 viên / m2

Chứng nhận phù hợp 
TCVN 1453:1986

Viên     14.455 

2 Ngói úp nóc 3.3 viên / m dài Viên

    23.727 

3 Ngói cuối nóc Viên     33.091 

4 Ngói cuối mái Viên     33.091 

5 Ngói rìa 3 viên / m dài Viên     23.727 

6 Ngói rìa đuôi Viên     33.091 

7 Ngói góc vuông Viên     37.091 

8 Ngói chạc 3  (Y, T) Viên

    37.091 

9 Ngói chạc 4 Viên     42.364 

- Giá không bao gồm VAT
- Giá không bao gồm phí vận chuyển
-  Hàng được giao tại bên bán trên phương tiện bên mua tại:  952 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, 

TPHCM.
Mức giá kê khai này thực hiện áp dụng từ ngày  01/05/2016 đến ngày 31/12/2016.
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XXIII.CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM
Chi nhánh tại TP. HCM
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (08) 73000589- Fax: (08) 7300519

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ

Quy cách, chất 
lượng Đơn vị tính

Mức giá kê khai 
hiện hành
(Vnd/tấn)

Ghi chú

1 Xi măng 
STARMAX

Bao 50 kg, 
PCB40 Tấn 1,500,000

Giá tự nhận tại các trạm 
nghiền của STARCEMT, đã 
bao gồm thuế VAT 10%, 
không bao gồm giá vận 
chuyển

2 Xi măng 
STARMAX

Bao 50 kg, 
PCB40 Tấn 1,700,000

Giá người tiêu dùng mua trực 
tiếp từ Cửa hàng Vật Liệu 
Xây Dựng, đã bao gồm thuế 
VAT 10%, chưa bao gồm giá 
vận chuyển.

Mức giá kê khai này thực hiện áp dụng từ ngày  01/8/2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

D/ CHI PHÍ BỐC XẾP XUỐNG MỘT SỐ MẶT HÀNG VLXD

Chi phí bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô  tham 
khảo theo Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công 
bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng công bố:

- Nếu vật liệu xây dựng cho các công trình trên huyện Đảo Phú Quý mua tại Phan Thiết 
thì được cộng với chi phí vận chuyển theo qui định tạm thời tại Quyết định số 1552/QĐ-
UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định về mức giá trần cước vận 
chuyển trên biển các loại mặt hàng tuyến Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại; mức giá trần thu 
bốc xếp tại các Cảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và được cộng thêm phí, lệ phí ra vào Cảng, 
phí bảo hiểm hàng hóa vận tải trên tàu theo chứng từ hợp pháp. 

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình ở các huyện, thị xã phía Nam tỉnh nếu sử 
dụng VLXD mua từ thành phố Hồ Chí Minh thì được cộng chi phí vận chuyển theo Quyết định 
số 69/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Biểu 
giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.
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